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BAI TAP TRAC NGHIEM
PIA LI 12 HOC KY I CO PAP AN

BAI 1: VIET NAM TREN PUONG POI MOI VA HQOI NHAP
NOi dung cau héi va bai tap:
Cau 1. Nuéc ta tién hanh cong cudc ddi méi véi diém xuat phat thap tir nén kinh
té chii yéu 1a
A. Cong — ndng nghiép. B. Cong nghiép.
C. Nong — cong nghiép. D. Nong nghiép.
Céiu 2. Sur kién dwoc coi 12 mdc quan trong trong quan hé qudc té ciia nwéc ta vao
nam 2007 la
A. Binh thuong héa quan hé vé1 Hoa Ki.
B. Gia nhép Hiép hoi cac nudc BDong Nam A.
C. La thanh vién chinh thtrc cuia T6 chitc Thuong mai thé giéi.
D. Tham gia dién dan hop tac kinh té chau A — Thai Binh Duong.

Ciu 3. Y nao sai khi néi vé nén kinh té nwéc ta truée thoi ki Poi moi
A.nén kinh té nong nghiép lac hau
B.chiu hau qua nang né cta chién tranh
C.nén kinh t& hang héa nhiéu thanh phan
D.nén kinh té roi vao khung hoang kéo dai
Ciu 4 Két qua ciia qua trinh hdi nhip thé hién roé & viéc
A. Dan chil hoa doi séng kinh té xa hoi
B .Viét Nam gia nhap to chirc thuong mai thé gigi ( WTO)
C.Tang cuong giao luu hop tac voi cac nudc trén thé gisi
D.Thu hut ngdy cang nhiéu ngudn vén dau tu nude ngoai
Cau 5. Yéu t6 nao khong phdi 1a chii trwong ciia xu thé dan chii hoa doi song kinh
te-xa hoi
A . Xo4 bo co ché tap trung quan liéu,bao cap.
B .Dé ngudi dan dugce toan quyén trong moi sinh hoat va san xuét
C. Nang cao nhan thirc ciia nguoi din vé quyén loi nghia vu.
D. Trao dan cho dan quyén ty chu trong san xuét va doi song
Céu 6. Yéu t6 giip Viét Nam nhanh chéng hoa nhip vao khéi ASEAN.
A. Pudng 16i d6i méi ciia Viét Nam . B. Vi tri dia ly nam 6 DNA
C. Xu huéng chuyén tir d6i dau sang d6i thoai ctia ving
D. Pay manh cac quan hé dbi ngoai.
Cau7. Viét Nam hién nay 1a thanh vién ciia cac t6 chirc
A. EUL ASEAN,WTO B. ASEAN,OPEC,WTO
C. ASEAN,WTO,APEC D. OPEC,WTO, ASEAN
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Cau 8. Linh vue doi méi dau tién dwgec tien hanh la
A. Cong nghiép B. Ngu nghiép
C. Dich vu D. Nong nghi¢p
Ciu 9. Cong cudc doi méi kinh té nwée ta bat dau tir nim
A. 1976 B. 1986 C. 1996 D. 2006

Cau 10. Dai hdi déng cng sén lan thir VI (1986) da khing dinh xu thé phat trién
kinh té- xa h¢i nwérce ta la

A. Phat trién nén kinh té hang hoéa nhiéu thanh phan.
B. Phat trién nén kinh té tu ban, tw nhan.
C. ¢y manh hoat dong xuét khau D. phat trién kinh té trang trai

Ciu 11. Nhirng thanh tuu to 16n vé mit xa hdi dat dwoe sau khi tén hanh cudc doi
moi ¢ nwéce ta la

A. nén kinh té ting trudng cao va kha 6n dinh.
B. Co cu nganh kinh té ¢6 sy chuyén dich theo huéng CNH
C. Xoa d6i giam nghéo budc dau dat duoc nhiéu thanh tiu
D. Thu hat dugce nhiéu ngudn von tir nudc ngoai.
Céu 12. Cong cudc ddi méi ciia nwére ta tir nim 1986 1a
A. B6i méi nganh nong nghiép B.D6i méi nganh cong nghiép
C. B6i mdéi vé chinh tri D. D6i méi toan dién vé kinh té-xa hoi
Céu 13. Thach thirc ciia toan ciu héa ddi véi nuéc ta la:
A. phai chay dua vé von, cong nghé B. nén kinh té b canh tranh quyét liét
C. Khiing hoang kinh té trim trong D. Co s6 ha tang bi tan pha ning né

Céu 14. Nguyén nhan chi quan din dén nén kinh té nwéc ta roi vao tinh trang
khiing hodng tir sau nam 1975 dén trwée doi méi:

A. DBiém xuét phat clia nén kinh té thap, bi cam van.
B. Co ché quan Iy hanh chinh quan liéu bao cap
C. chiu anh hudng ning né cta chién tranh D. Tt ca cac y trén

Cau 15. Sy dam bao sy phat trién binh ding xa hdi, cin quan tAm giii quyét van dé
nio trong so cac van dé sau
A. Tinh trang két cAu ha tﬁng con yéu kém B. Nan thét nghi¢p va té nan xa hoi
C. Sy phéan hoa giau nghéo giita cac ting 16p va cac dia phuong
D. Tinh trang tai nguyén can kiét, moi truong 6 nhiém
Céu 16: Xu huwéng qudc té héa, khu vwe héa nén Kkinh té thé gioi 1a diéu kién dé
nuwoec ta :
A. Tan dung cac ngudn lyc bén ngoai dé phat trién kinh té - xa hoi.
B. Khai thac va sir dung t6t nguon tai nguyén thién nhién.
C. Nang cao trinh d¢ dan tri.
D. M6 rong budn ban véi nhiéu nudce trén thé gidi.
Cau 17 . Sy kién binh thuong héa quan hé giira Viét Nam va Hoa Ki dién ra vao :
A. Nam 1994 B. Nam 1995 C. Nam 1996 D. Nam 1997
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Ciu 18. Xu thé toan ciu hoéa ciia nén kinh té thé giéi c6 tac dung :
A/ Tang tiém lyc kinh té ciia cac nudc
B/Thuc day sy budn ban trén pham vi toan cau
C /Tao thoi co thuan loi d&é Viét Nam hoa nhap vao nén kinh té thé gisi
D/ Tat ca déu diing
Cau 19 /Viét Nam chinh thirc tré thanh thanh vién cua WTO tir :
A/ Nam 2005 B/ Nam 2007 C/ Nam 2006 D/ Nam 2008
Céiu 20 / Nguon lwc c6 y nghia quyét dinh cho viéc dinh hwéng phdt trién nén kinh té
va gidi quyét cdc vin dé xa hdi ciia nwdc ta :
A /chinh sach thu hit vén dau tu nuée ngoai B/ dudng 16i kinh té d6i méi.
C/ lay gido duyc 1a qudc sach D/ ¢ay manh nghién ciru khoa hoc
Céu 21/ Sw chuyén dich co ciu kinh té theo ldnh thé dwoc thé hién ré rét é :
A/ ti trong cia ndng lam ngu giam
B./ hoi nhap kinh té dugc day manh.
C/ mot s6 mat hang xuat khau véi qui mé 16n nhu gao, ca phé...
D/ phat trién cac ving chuyén canh qui mé 16n

BAI 2: VI TRi PIA Li, PHAM VI LANH THO
Ciu 1. Phan dat lién nuwéc ta nim trong hé toa dd dia li
A.23°23’B - 830°B va 102°09°D - 109°24°D.
B. 23°20°B - 8°30°B va 102°09°D - 109°24°D.
C.23°23’B - 8°34’B va 102°09°D - 10924°D.
D. 23°23°B - 8"34’B va 102°09°D - 109°20°D.
Ciu 2. Viét Nam gin lién voi luc dia va dai dwong nao sau day

A . Ava An g Duong B. AvaTBD
C. A-Au, TBD, ADD D. A-Auva TBD
Céu 3 Nwéc ta nam & vi tri
A.Ria dong cua Ban ddao Pong duong B.Trén Ban Dao Trung An
C.Trung tim Chau A D.nam tiép giap voi luc dia A-Au
Céu 4 .Viét Nam c6 dwong bién gi6i ca trén dait lién va trén bién véi
A .Trung Qudc,Liao,Campuchia B.Lao,Campuchia
C.Trung Qudc,Campuchia D.Lao,Campuchia

Céu 5. Piém cwe Nam ciia nwéc ta 1a xa DAt Mii ¢6 vi do :
A.: 832°B B.:8"34’B C: 8°33'B D.: 8°35’B
Ciu 6 .Piém cuc bic ciia nwéc ta 1 xd Liing Cu thugc tinh:
A .Ha giang B.Cao bang C.Lang Son D.Lao Cai
Céu7. Piém cuwc Tay clia nwéc ta 1a xi Sin Thau thudc tinh:
A . Dién Bién B.Lai Chau C.Son La D.Lao Cai
Ciu 8.Piém cwc Pong ciia nuéce ta 1a xa Van Thanh thugc tinh (Thanh phd):
A.Quang Ninh B.Pa Ning C.Khéanh Hoa D.Binh Thuan

Céu 9.Trong cac tinh(Thanh phd) sau,tinh(Thanh phd) nao khong giap bién ( at lat
tr 4,5)

A.CinTho  B.TP.HCM C.ba Ning D.Ninh Binh
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Cau 10. So lwgng Tinh (Thanh pho)giap bién ctia nwéc ta:
A.27 B.28 C.29 D.30
Cau 11. Duong co sé trong lanh hai cud mot nwée la dwong 6 vi tri :
A . Noi gi6i han thuy triéu xuéng thap nhat
B Noi cac mili dat xa nhit voi cac dao ven bd
C. C6 d0 sau dudi 20 m  D. C6 chibu rong 12 hai li tinh tir mép thuy triéu trd ra

Cau 12. Vang bién ma nwéc ta cé6 quyén thuwe hién cac bién phap an ninhquoc
phong, ki€ém soat thué quan, cac quy dinh vé y té, moi trwong nhap cw,...1a :

A . Lanh hai B. Tiép giap lanh hai
C. Vung dic quyén vé kinh té D. Thém lyc dia
Cau 13. Do nim trong khu vire nhi¢t déi 4m, gié mia nén thién nhién nuée ta co:
A . Khi hau 6n hoa, d& chiu B. Sinh vat da dang
C. Khoang san phong pht, trit luong 16n D. Pit dai rong 16n va phi nhiéu
Ciu 14. Nim & bo dong ban dio Pong Dwong, vi tri nuwée ta dong vai tro 1a :
A. Pau cau xam nhp vao ving Van Nam( Trung Qudc)
B.Cira ngd thong ra bién cia nude Lao va Dong Bic Thai Lan
C. Ca hai déu ding D. C4 hai déu sai
Céu 15. So v6i cac nwée cung mot vi d, nwée ta cé nhiéu loi thé hon hin vé:
A. Tréng duoc cac loai nho, cam, 0 liu, cha 1a nhu Tay a
B. Phat trién cdy ca phé, cao su C. Trong dugc lta, ngd khoai
D. Py manh san xudt quanh nam cac loai cay luong thuc va cay CN nhiét doi
Céu 16. Véi vi tri nam & gan trung tim Pong Nam A , Viét Nam la noi:
A. Gap g& cta cac nén van minh c6: An Do, Trung Qudc
B. Cac thé lyc banh trudng ludn luén dom ngd
C. Hoi tu nhiing tién bo KHKT thoi dai D. Tét ca déu dung
Céu 17. Sw da dang vé ban sic dan tdc do nwéc ta la noi:
A. C6 sy gip g& nhiéu nén van minh 16n A, Au véi vin minh ban dia
B. Pang dién ra nhiing hoat dong kinh té s6i dong
C. Giao nhau ctia cac ludng sinh vat Bic, Nam
D. Giao tiép ctia hai vanh dai sinh khoang 16n

Cau 18. Han ché nao khong phai do hinh dang dai va hep ciia lanh thé Viét Nam
mang lai:

A. Khoang san nudce ta da dang, nhung trit lugng khong 16n
B. Giao théng Bic- Nam tric trd
C. Viéc bao vé an ninh va chil quyén linh th6 khé khin

D. Khi hau phan hoa phtic tap
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Ciu 19. Ving nwéc ndi thuy ciia quoc gia 1a ving nuée:
A. Nim bén trong dudng co s
B. Buoc tinh dudng co so trd ra
C. Cac qubc gia khac c6 quyén hoat dong.
D. Céc nudc khac dugc dat cap ngém.
Céu 20. Theo cong wéc qudc tévé Luit Bién nim 1982 thi vang diic quyén kinh té
cia nuwéce ta rong 200 hai li dwoc tinh tir:
A. Ngin nudc thap nhat cia thuy triéu tro ra
B. BPuong co sé tro ra
C. G161 han ngoai ctua vung lanh hai tré ra
D. Vung c6 do sau 200 mét tr¢ vao
Céu 21. V& mit ty nhién : Vi tri dia li dong vai tro
A. Phat trién nén noéng nghiép nhiét déi
B. Phat trién kinh té bién v&i nhiéu nganh ( du lich, giao thong, thily san...)
C. Mé rong quan hé hop tac v6i ving Pong Nam A va thé gidi
D. qui dinh thién nhién nuGc ta mang tinh chit nhiét d6i 4m gié mua
CAu 22 : Vung bién thudc chii quyén ciia Viét Nam trén bién Pong rong khoang

A. 1,0 triéu km? B. 2,0 triéu km? C. 3,0 triéu km? D. 4,0 triéu km?
Céu 23 : Nim & vi tri tiép giap giira luc dia va dai dwong , lién ké véi 2 vanh dai sinh
khoang nén Viét Nam c6 :

A. Nhi€u tai nguyén sinh vat quy gia B. Nhiéu tai nguyén khoang san
C. Nhiéu vung tu nhién trén 1anh tho D. Nhiéu bao va It lut han han
Cau 24 : Nho chiu 4nh hwéng sau siac cia bién nén nuwdc ta co :
A . nén nhiét d6 cao nhiéu anh néng B. Khi hau ¢6 2 mua r0 rét
B. tham thuc vat xanh tot gidu strc song  D. Nhiéu tai nguyén khoang san va sinh vat
Céu 25 /Nuéc ta nim phia Pong bian dio Pong Dwong nén :
A / thuong xuyén chiu anh hudng cua bao.
B/ tiép giap voi 1 vung bién rong lon giau tiém nang.
C / thién nhién nudc ta khac han véi cac nude c6 cung vi do.
D /nam & vi tri trung tdm cua Dong Nam A.
Cau 26 / Puong bién gi¢i quoc gia trén bién la dwong
A /noi lién cac dao ven bo va cac mii dat doc bo bién Iac tri€u cao nhat.
B / song song v41 duong co sd, cach duong co sé 22224 mét vé phia bién.
C / x4c dinh chil quyén véi dién tich ving bién rong hon 1 triéu Km®.
D /c6 ranh gidi ngoai cung chay theo phia ngoai viung dac quyén kinh té.

Ciu 27 /Y nghia van héa — x4 hi cia vi tri dia li va pham vi lanh tho nwéc tala :
A /tao BK Qé VN thuc hi@n chinh sach mé& cua, hdi nhap, tan dung cég nguodn lyc bén ngoai.
B/ tao DK d€ VN chung song hoa binh, hop tac hiru nghi cung phat trién voi cac nudec DNA.
C/ tao DK d¢ giao luu bang dudng bién, duong hang khong, duong bo. (VN : Viét Nam )
D/ tao DK d¢ mo 16i ra bién thuan lgi cho Lao, dong bac Thai Lan.... ( DK : diéu kién )

Cau 28/ Véi hé toa df dia li : 8°34' B> 23°23'B va 102°9'D-> 109°24'D, cho thay
nuwoc ta :
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A/ nam hoan toan trong viing ndi chi tuyén
B/ niam hoan toan trong khu vuc Chau A gi6 mua.
C / nam hoan toan trong mién nhiét d6i Bic ban ciu.
D / nam trong khu vuec tranh chép giira cac khéi khi
Céu 29/ Piém cwe dong trén bién ciia nwéc ta dén Kinh tuyén :
A/ 11720D B/ 109°24 D. C/101°30D D/ 102°9D
Céu 30 / Theo quan diém dia Kinh té thi vi tri dia li nwéc ta cé dic diém 1a :
A/ ném ¢ phia dong ban dao Bong Duong
B/ nam & khu vuc phat trién ning dong cua thé gioi.

C/ nim trong khu vuc néi chi tuyén D/ nam trong ving ¢ nhiéu thién tai
Cau 31. Qudc gia c6 dwong bién giéi trén dat lién dai nhat véi Viét Nam 1a :
a Trung Quoc b Lao ¢ Thai Lan d Cam PuChia

Céu 32. Pic diém cia thién nhién nhiét d6i - 4m - gié6 mua cia nwéce ta la do :
a. Vitri dia li va hinh dang lanh th6 quy dinh.
b. Anh hudng cua cac ludng gi6 thdi theo mua .
c. Su phan hoa phirc tap cta dia hinh ving nui, trung du va dong bang ven bién.
d. Anh huéng ctia Bién Pong cung véi cac bire chin dia hinh.
Ciu 33.Vi sao viéc bao vé chii quyén lanh thd ciia nwéce ta giip nhiéu khé khiin?
A. C6 dudng bién gidi kéo dai trén dat lién va trén bién.
B. Puong bo bién kéo dai va tiép gidp nhiéu quéc gia.
C. Vung bién nudc ta rong 16n va dang c6 su tranh chap.
D. Phan 1én bién giéi nude ta nam & khu vyc nui cao.
Ciu 34/ Puong bo bién nuéc ta kéo dai tir Méng Cai dén Ha Tién khoang :
a 3.200 km b 3.260 km ¢ 2.360 km d 2.300 km
Céu 35/ Vung bién ma nudc ta co chu quyén hoan toan vé mit kinh té, nhung cac
nuéce khac dwge dit ong din dau, diy cap ngim, tau thuyen, may bay nwéc ngoai
dwoc tw do hang hai, hang khong theo cong wéc quoc té Luat bién 1982 1a vung :
A /Noi thuy B/ Lanh hai
C/ Tiép giap lanh hai D/ Pic quyén kinh té

Céu 36. Nwde ta ¢ vi tri nam hoan toan trong viing nhiét déi ¢ ban cau Bic, trong
khu vuc anh huwéng cia ché do gio Mau dich va giéo mua chau A, nén

A. C6 nhiéu tai nguyén khoang san. B. C6 nhiéu tai nguyén sinh vat quy gia.
C. Khi hau c6 hai mua ro rét. D. Tham Thuc vat bdn mua xanh tdt.
Ciu 37 : Vung dit 1a

A. Phan dét lién giap bién. B. Toan bd phan dat lién va cac hai déo.

C. Phan duoc gidi han boi dudng bién gidi va duong bo bién.
D. Céc hai dao va ving déng bang ven bién.
Céu 38 /. Piém nao sau diy khong ditng véi dic diém linh thdé nuéc ta:
A. Puodng bién gidi trén dét lién dai 5600 km.
B. Dién tich ving dat 1 331.212km>
C. Puong bd bién dai 3260km. D. C6 hon 4000 dao 16n nho
Céu 39 / Day la y nghia ty nhién cua vi tri dia li va pham vi lanh tho nwore ta :
A/ nam trén ngd tu duong hang hai va hang khong quoc té quan trong
B/ ¢6 mdi quan h¢ khang khit v61 cac nudc lang giéng.
C / tinh chét nhiét d6i Am g16 mua trd thanh dac diém co ban
D/ thuén loi cho vi¢c thuc hién chinh sach md ctra hdi nhép.
Cau 40 / Vung bién thudc chii quyén qudc gia trén bién la:
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A. Vung lanh hai. B. bic quyén kinh té.
C. Tiép giap lanh hai. D. Thém luc dia. ]
Cau 41:/ Duong bién gidi cia nuwéc ta kéo dai 4600km tiep giap voi cac nudc la
A. Trung Quoéc, Thai Lan, Campuchia
B. Trung Qudc, Thai Lan, Campuchia, Lao
C. Trung Quoc, Campuchia, Lao ] D. Lao, Thai Lan, Camp‘uchia
Céu 42:/ Puwong bién gioi cia nwéc ta tiép giap véi nwéc ....co chiéu dai 14 00km
A. Trung Quoc B. Lao
C. Campuchia D. Lao va Campuchia
Céu 43/ Nuée Viét Nam nam 6
A. ban dao Trung An, khu vuc can nhiét doi.
B. ria phia dong ban dao Pong Duong, gan trung tim Pong Nam A.
C. phia d6ng Thai Binh Duong, khu vuc kinh té s6i dong cta thé gidi.
D. ria phia dong chau A, khu vyc on doi. .
Cau 44/ Lanh tho Viét Nam la khoi thong nhat va toan ven, bao gom
A. ving dat,ving bién, ving trdi B viing dat,vting bién, ving nui.
C. vung dét, hai déo, thém luc dja. D. vung dét lién, hai dao, vung troi.
Céu 45/ Can cwr vao Atlat Dija li Viét Nam trang 4 - 5, hay cho biét trong s6 7 tinh
bién gidi trén dat lien gizap véi Trung Quoc, khong cotinh nao sau day?
A. Lang Son. B. Tuy€ n Quang. C. Cao Béng. D. HaGiang.
Cau 46/ Lanh haila:
A. ving bién thudc chu quyén quéc gia trén bién.
B. viing bién rong 200 hai Ii. C. vung tiép giap v6i ving bién qudc té.
D. vung c6 d6 sau khoang 200m.
Céu 47/Can cir vao Atlat Dja li Viét Nam trang 4, hay cho biét viing bién
nuwdéc nao nao sau diy khong giap vung bién Viét Nam ?
A. Singapo. B. Bru nay. C. Mianma. D. Trung Qudc.
Céu 48 : Vung bién dwgc qui dinh nhim dam bao cho viéc thwe chii quyén ciia nuwée
ven bién , rong 12 haili 1a

A. Ving lanh hai. B. Pic quyén kinh té. C. Tiép giap lanh hai.  D. Thém luc dia.
Ciu 49: Do nuéc ta nim hoan toan trong ving nhiét d6i & ban ciu Bic, nén:

A. nén nhiét cao, s6 gio ning nhiéu. B. C6 nhiéu tai nguyén sinh vat quy gia.

C. Khi hau c¢6 hai mua ro rét. D. Tham Thuc vat bdn mua xanh tdt.

Cau 50/ Vung bién ma ranh gi¢i bén ngoai ciia né chinh la dwong bién gidi quoc gia
trén bién :

A.. Vung lanh hai. B. Pédc quyén kinh té. C. Ti€p giép lanh hai.  D. Thém luc dia.

BAI 6, 7. PAT NUOC NHIEU POI NUI
Noi dung cau héi va bai tap
Cau 1: Ti I€ dién tich dia hinh nii cao trén 2000m & nwéc ta so véi dién tich toan bo
linh thé chiém khoang :

A. 1% C. 87%. C. 85%. D. 90%.
Cau 2 . Nui trung binh cé dj cao bao nhiéu mét ?

A. Tt 0- 200m B. Tu 500m- 1000m

C. Tu 1000m- 2000m D. Trén 2000m
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Ciu 3 . So véi dién tich dat dai nwéc ta,dia hinh déi nii chiém ........ dién tich
A.5/6 B. 4/5 C.3/4 D.2/3

Cau 4 . Khu vwe 6 giita ciia ving niii Tdy Béic c6 pham vi :

A . tir Khoan La San dén Séng Ca. B. chay doc bién gi¢i Viét — Trung.

B . tir Phong Tho dén Moc Chau  D. tir bién gi6i Viét -Trung dén khity song Pa
Céu 5 : Tay Bic — Pong Nam 13 hwéng chinh cia :
A. Diy nui ving Tay Bic B. Diy nui ving Dong Bic
C. Vung nui Nam Truong Son D. Cau A+C ding
Cau 6 ; Hwong vong cung la hwéong chinh cia:
A Vung nui Pong Béc B. Cac hé thong song 16n
C. Day Hoang Lién Son D. Viing nui Bac Truong Son
Céu 7 : Nét néi bat ciia dia hinh ving nii Pong Bicla :
A. C6 dia hinh cao nhit ca nudc
B. C6 3 mach nti 16n huéng Tay Bic — Pong Nam
C. Dia hinh nui thap chiém phan 16n dién tich .
D. Gom cac day nii song song va so le chay theo hudng Tay Bic — Dong Nam
Céu 8 : Nét ndi bat ciia dia hinh vung nii Tay Bic 1a :
A. GOm céc khéi nti va cao nguyén .
B. C6 nhiéu ddy ndi cao d6 s6 nhat nudc ta .
C. C6 4 canh cung 16n .
D. Dia hinh thip va hep ngang.
Ciu 9 : Pinh niii cao nhit Viét Nam 1a :
A.Tay Con Linh  B. Phan xi pang C. Chu Yang Sin D. Ngoc Linh
Cau 10 : Vung nii c6 cac thung ling song cung huéng Tay Bic — Pong Nam dién
hinh la
A.Pong Bic B.TayBic C. Truong Son Bic  D. Truong Son Nam
Céu 11 : Sw khac nhau ré nét giita Trwong Son Bic va Truong Son Nam I :
A. Dia hinh cao hon B/ Hudéng ntii vong cung
C. Tinh bét ddi xtng giira 2 suon .
D. Vung ndi gdm cac khdi nai va déng bang duyén hai .
Céu 12: Pia hinh thip va hep ngang, ning cao ¢ hai dau 1a dic diém cia ving nai
A.Pong Bic B.TayBic  C. Truong Son Bic D. Truong Son Nam
Céu 13 : Thung liing séng c6 hwéng vong cung theo hwéng niii & Pong Bic 1a
A. Song Lo B. Séng Chay C. Séng Cau D. Song Thai Binh.
Ciu 14 : Vung nii ¢6é cac khoi niii va cic cao nguyén Ba dan 1a :
A.PongBic  B.TayBic  C.Truong SonBic  D. Truong Son Nam .
Céu 15 : Pic diém chung ciia viing nii Bac Truong Son 1a :
A. C6 cac canh cung 16n m6 rong ¢ phia Bic va phia bong .
B. Dia hinh cao nhat nuéc ta v6i cac diy nai huéng Tay Bic — Pong Nam
C. Gdm cac day nui song song so le theo huong Tay Bic — Dong Nam .
D. Gom céc khdi nui va cao nguyén xép tang dat do badan
Ciu 16 : Diém gidng nhau chii yéu ciia dia hinh vang mii Pong Bic va Tay Bic l1a
A. Dbi niii thap, ni trung binh chiém uu thé .
B. Nghiéng theo hudng Tay Bic — Pong Nam
C. C6 nhiéu son nguyén , cao nguyén dé ba zan.
D. C6 nhiéu khdi niii cao do sd, cac cao nguyén ,son nguyén
Ciu 17 : Do c6 nhiéu bé mit cao nguyén rong , nén mién nui thuin lgi cho viéc hinh
thanh cac vung chuyén canh .
A.Luong thyc  B. Thuc pham. C.Cay cong nghiép D. Cay hoa mau
Céu 18:Kh6 khiin thwong xuyén dbi véi giao Iwu kinh té gitra cac ving mién nui 1a
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A. POng dat, mua da B. Khan hiém nuéc
C. Pia hinh bj chia cit manh sudn dbc . D. Thién tai I{i quét , x61 mon ...
Céu 19 : Thich hop d6i véi viée trong cac cdy cong nghiép , ciy dn qua va ciy hoa
mau la dia hinh cua :

A. Céc cao nguyén badan va cao nguyén da voi .

B. Ban binh nguyén d6i va trung du .

C. Céc vung nui cao c6 khi hau can nhié¢t va on doi .

D. Cau A + B dung
Ciu 20 : Pong bang song Hong giong Pong bang song Ciru Long & diém :

A. Do phti sa song boi tu nén .

B. C6 nhiéu song ngoi kénh rach chang chit .

C. Dién tich 40.000km*

D. C6 hé thng dé song va dé bién .
Ciu 21 : Piém khac chii yéu ciia Pong bing song Hong so véi Pong bing song Ciru
Long la & dong bang nay cé :

A. Dién tich rong hon PBSCL

B. Hé thong dé diéu chia dong bang ra thanh nhiéu 6.

C. Hé théng kénh rach chﬁng chit .

D. Thuy triéu xdm nhép sdu gan nhu toan bo dong bang vé mua can .
Céu 22 : O PBSCL , vé mua can , nwéc triéu 1an manh lam gin 2/3 dién tich dong
bang bi nhiém min , 13 do .

A. C6 mang luéi kénh rach chﬁng chit .

B. Dia hinh thip phang .

C. C6 nhiéu ving triing rong 1én

D. Bién bao boc 3 mit dong bang .
Céu 23 : Pic diém nao sau day khong phdi cia dong bing ven bién mién Trung

A. ven bién thuong la cac con cat, dam, pha

B. Bi chia cit thanh nhiéu dong bang nho .

C. Chi c6 mot s6 dong bang duoc mé rong & cira song .

D. Duoc hinh thanh do cac séng boi dap.
Céu 24 : Pia hinh cao & ria phia tiy, tdy bic, thip din ra bién va bi chia cit thanh
nhiéu 6 12 dic diém dia hinh cia :

A. Dong bang Song Ctru Long C. Pong bang séng Hong

B. DPdng bing ven bién mién trung D. Cau B+ C dling
Cau 25 : Thién tai bat thwong , kho phong tranh , thwong xuyén hang nam de doa
giy hiu qua ning né cho ving dong bang ven bién nuée ta la :

A. Bdo 16n kem song lung B. Sat 16 bo bién

C. Cat bay , cat chay D. Bong dat
Céu 26 : Thuin lgi nao sau diy khdng phdi la chi yéu cua thién nhién khu vyc dong
bang

A. La co sé dé phat trién nong nghiép nhiét d6i da dang hoa co ciu cay trong .
B. Cung cép cac ngudn loi khac nhur khoang san , 1am san , thily san .
C. Dia ban thuén lgi cho phat trién ciy cong nghiép dai ngay .
D. La diéu kién thuén loi dé tap trung cac khu cong nghiép , thanh phd .
Ciu 27 : Pong bing séng ciru Long c6 dic diém la :
A. Tong dién tich khoang 15000km?
B. Bi chia cit nhiéu boi cac dé ven song
C. C6 mang luéi kénh rach chang chit
D. Co6 céac rudng bac cao bac mau .
Céu 28 : Piém khac ciia ddng bing song Hong so véi PBSCL 1a :
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A. DPugc hinh thanh trén vung sut lin cua ha luu song

B. Thap, bing phang C.Co dé song D. C6 céc vung triing
Céu 29 : O PBSH ving dat ngoai dé 1a noi :

A. Khong duge boi phu sa hang nam C. C6 nhiéu 6 triing ngap nudc

B. Thuong xuyén dugc bdi dap phu sa D.C6 bac rudng cao bac mau .
Céu 30 : Pong bang ven bién mé rong & cira séng 16n 1a :
A. Thira Thién - Hué B. Binh Dinh C. Thanh Hoa D. Ha Tinh

Céu 31:Dit dai ¢ PB ven bién mién Trung cé dic tinh nghéo dinh dudng, nhiéu cat
it phu sa song la do :
A. Trong sy hinh thanh dng bang , bién dong vai tro cha yéu .
B. Bi x01 mon, rura tr6i manh trong diéu kién mwa nhiéu .
C. Pong bang nam & chan ndi nhan nhiéu soi , cat troi xudng
D. Cac song mién Trung ngan hep va rat nghéo phu sa.
Ciu 32/ Pic diém khong ding véi dii dong bang ven bién mién Trung ?
A . bé ngang hep. B . bi chia cat
C . duoc bdi dip cha yéu bai phu sa séng.
D. ven bién thudng 13 cac con cat, dam, pha
Ciu 33/ Pit man, dat phen chiém téi 2/3 dién tich tw nhién cia:
A. dong bang song Hong. B. d6ng bang song Ciru Long.
C. cac dong bang duyén hai Bic Trung Bo.
D. cac dong bang duyén hai Nam Trung Bo.
Céu 34: Mién nui nwée ta cé thuin loi nao sau day dé phat trién du lich ?
A. Giao thong thuén loi. B. Khi hau 6n dinh, it thién tai.
C. C6 ngudn nhan lyc doi dao. D. Canh quan thién nhién da dang, phong phu.
Ciu 35 . Trong vung nii Pong bic nhirng dinh nii cao > 2000m thuong tap trung &
A . bién gidi Viét — Trung thudc Cao Bang, Lang Son.
B . trong canh cung : Bic Son, Ngan Son, Séng Gam.

C . thugng ngudn Song Chay. ~D.ven bién Ha Long
Cau36/. Khu vyec phia tiy cia vung nii Tay Bac co pham vi :
A . tr Khoan La San dén Song Ca. B. doc bién gio1 Vit - Trung

B . tir Phong Tho dén Moc Chau D. tir bién gidi Viét - Trung dén khily song Da
Cau 37 ./ Vung c6 dia hinh chi yéu la ban binh nguyén ctia nwéc ta :

A . Tay nguyén . B. Tay bac C. Pong bic. D. Pong nam b
Ciu 38/ Ngiin cdch giita Trwong Son Bic va Trwong Son Nam la :

A . day Tam Diép. B. day Hoanh son

C. day Tay Thura thién. D. day Bach Ma

Ciu 40 / Déi niii nwéc ta cé tinh phin béc vi :
A . trong giai doan tan kién tao nhiéu 1an bién tién, bién thoai.
B . trong giai doan c6 kién tao c6 nhiéu van dong tao niii khac nhau.
C . trong giai doan tan kién tao van dong nang 1én ha xudng dién ra theo ting dot
D . do cac qua trinh phong héa manh yéu theo timg thoi ki
Ciu 41// Chiu tic dong manh ciia thiiy triéu la dic diém cia dong bang :
A / Song Ctru Long B/ Song Hong.
C/ Bic Trung Bo D/ Duyén Hai Nam Trung Bo.
Ciu 42 /. Hé thong niii ¢ Bic Truwong son cé dic diém:
A. Gom céc diy nui song song, so le, thap, hep ngang, ning cao ¢ 2 dau.
B. Gom cac ddy nui cao va trung binh nam kep cac son nguyen da voi hung vi.
C. Cac khéi nti nghiéng dan vé phia dong, nhiéu day nui
D. Chay dai tir bién gi6i Viét-Trung dén ddy Bach M4
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Ciu 43. Diém giong nhau giita dong bang Song Hong va dong bang Song Ciru Long
la
A . c6 hé thdng dé song ngan lil. B.c6 dja hinh thip va bang phang.
C hinh thanh trén vung sut lin cua ha luu song.
D. c6 hé thong kénh rach chéng chit
Ciu 44 / Cic nhdnh niii dim ra sdt bién, cé nhiéu doan bo bién khiic khiiy, nhiéu miii
dit va déo la dic diém ciia :

A/ khu vuc nai Dong bac B/ khu vyc nti Tay bac

C/ khu vyc nai Truong son bic D/ Duyén hai mién Trung

.Ciu 45/ Khu vwe phia dong ciia viing niii Tay Bic c¢é pham vi :

A . tir Khoan La San dén Song Ca. B. doc bién gidi Viét - Trung

B . tir Phong Tho dén Moc Chau
D. tir bién giéi Viét -Trung dén khuy song Da.
Ciu 46/ Cac canh cung nii & khu vire niii Pong Bic c6 diic diém :
A/ Mo rong & phia bac va phia dong B/ Mo rong & phia bic va phia tay
C/ Mé rong ¢ phia dong va phia nam D/ Tét ca sai
Cau 47: Sr khic nhau co ban giira dat phu sa dong bang song Hong va dat phu sa
dong bang song Ciru Long la:
A. Pugc boi ddp hang nim va khéng duge bdi ddp hang nam.
B. Dién tich C. Sy mau mo. D. D6 nhiém phén, d6 nhiém min.

Céu 48. Khu vye ntii nao c6 dic diém dia hinh : phia dong 1a diy nai cao, dd s;
phia tay la dia hinh nui trung binh; & giira thap hon la cac diy nii xen cac son
nguyén va cao nguyén da voi?

A.Tay Bic.  B.Péng bic. C. Truong Son Bic.  D. Truong Son Nam
Ciu 49: Pong Biang Song Hong dwoe bdi tu do phi sa ciia hé thong song:
A. Song Tién — Song Hau B. Song Hong va Song Pa
C. Song Hong — Song Thai Binh D. Séng Pa va Séng Lo
Céu 50 / Khi hau nhiét déi 4m gié mua tac ddong manh dén dia hinh nwéc ta lam cho
A. bia hinh x4m thuc - bdi tu 12 kiéu dia hinh dic trung.
B. Dia hinh c6 nhiéu ddi nii .
C. Song ngoi day dic D. Tit ca déu dung.
.Cau 51/ Khu vue véi dic diém dia hinh gém céc diy niii, cac cao nguyén, son
nguyén da voi ctia viing nai Ty Bic cé pham vi :
A . tir Khoan La San dén Séng Ca. B. chay doc bién gidi Viét - Lao
C . tir Phong Thd dén Méoc Chau.
D. tir bién gid¢i Viét -Trung dén khuy song Pa.
CAu 52./ Pic diém nao sau diy ching t6 Viét Nam 1a dat nuwée nhicu doi nai?
A. Ciu trac dia hinh kha da dang.
B. Dia hinh ddi nti chiém 3/4 dién tich lanh tho.
C. Pia hinh thap dén tir ty bic xudng dong nam.
D. Dia hinh nii cao chiém 1% dién tich lanh tho.
CA u 53/ Pia hinh cao & phia tiy va tiy bac thip din ra bién 1a diic diém caa :

A. Pong bang Song Hong B. Pong bang Séng Ciru Long.

C. Duyén hai mién Trung. D Vung ddi trung du Bic bo
Ciu 54/ Khoi nti Thuong nguon song Chay c6 cac dinh trén 2000m nim & ving nui
A. Trudong Son Bac B. Truong Son Nam.
C. Tay Bic D. Pong Bic

Ciu 55/ Pong biang Bic Bd va Pong bang Nam B ¢6 dic diém nao dwéi day :
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A. hep ngang, bi chia cit thanh nhiéu dong bang nho.
B. duong bo bién bj khic khuyu véi thém luc dia bi thu hep.
C. mo rong véi cac bii tridu thap, phang
D. ¢6 cac dang dia hinh bdi tu, mai mon xen ké nhau.

BAI 8: THIEN NHIEN CHIU ANH HUONG SAU SAC CUA BIEN
Cau 1: Phan bién Dong thudc chi quyén cia Viét Nam rong khoang

A. 2 triéu km”. B. 1 triéu km?.
C. 1,5 triéu km*. D. 3,477 triéu km®.
Cau 2: Huyén ddao Phia Quy thudc tinh
A. Quang Ninh. B. Quang Ngai.
C. Ninh Thuan D. Binh Thuan.
Céu 3: Khoang san c6 trir lwong 16n va gia tri nhat & Bién Pong nwéc tala :
A. vang. B. titan. C. dau mo. D. mubi .

Ciu 4 : Piém nao sau diy khong diing khi n6i vé anh hwéng ciia Bién Pong ddi voi
khi hau nuwée ta .
A. Bién Pong lam ting d6 am twong d6i cua khong khi .
B. Bién Pong mang lai mot lugng mua 16n .
C. Bién Pong 1am giam do luc dia cta cac vang phia tdy dat nudc .
D. Bién Péong lam ting d6 lanh cua gié mua dong béc .
Céu 5:0 vung ven bién, dang dia hinh nio sau diy thuan loi cho xiy dung cang bién
A. Vinh ctra song B. Cac bo bién mai mon .
C. Céc viing vinh nudc sau D. Tit ca déu ding
Ciu 6 : O ving ven bién dang dia hinh nao sau day thuin loi cho nudi trong thiy
san .
A. Cac tam giac chau vé6i bai triéu rong 16n B. Vinh ctura song
C. Céc ddo ven bo D. Céc ran san ho
Ciu 7 : Piém nao sau ~day khong dung voi hé sinh thai rirng ngép mén .
A. Cho nang sut sinh vat cao B. C6 nhiéu loai cay go quy
C. Giau tai nguyén dong vat D. Phan bo & ven bién
Cau 8: Ru’ng ngap min ven bién & nuéc ta phat trién manh nhit & :
A. Bic bd B. Bic Trung Bo C.Nam Trung B D. Nam B¢
Ciu 9 : Hién nay , rirng ngip min bi thu hep , chii yéu 1a do
A. Pha dé nuéi tom ,ca B. Khai thac gb cui
C. Chién tranh D. Tét ca déu dung
Céu 10 ; Doc ven bién noi ¢é nhiét do cao nhiéu niing , chi c6 séng nhé dd ra bién
thuén lgi cho nghé :
A. Khai thac thuy hai san B. Nuoi trong thiy san
C. Lam mudi D. Ché bién thuy san
Céu 11:Tai nguyén quy gia ven cac dao, nhit 1a 2 quin diao Hoang Sa vaTruwong Sa
la:
A. Trén 2000 loai ca B. Hon 100 loai tom
C. Céacran san hé cung dong dao cac loai sinh vat
D. Nhiéu loai sinh vat phu du
Céu 12 : Bién Pong nam trong viing nhiét déi Am gi6 mua, nén cé dic tinh I :

A. D6 min khong 16n B. Nong am
C. C6 nhiéu dong hai luu D. Bién twong doi 16n

Ciu 13 : Lwgng 4m cao do bién Pong mang lai di anh hwéng nhwr thé nao dén canh
quan thién nhén nwéec ta .
A. Xuc tién manh m¢€ hon cudng d6 vong tuan hoan sinh vat .
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B. Lam cho qua trinh téi sinh , phuc hdi rimg dién ra nhanh chéng .
C. Lam cho canh quan thién nhién rimg chiém wu thé .
D. Tham thyc vat xanh tuoi quanh nam( trtr nhitng noi c6 khi hau khé han )
Ciu 14 : Nhan dinh chwa chinh xac vé dic diém ciia bién Pong 1a :
A. Co6 tinh chét nhiét d6i gié mia. C.Giau tai nguyén khoang san va hai san

B. Ving bién rong twong ddi kin D. Nhiét d6 nuéc bién thap
Cau 15 : Noi c6 hién tugng cat bay, cat chdy ¢ nudc ta .

A. Bic Trung Bo B. bong Nam Bo

C. Duyén hai mién Trung D. Tét ca cac ¥ trén .
Céu 16 : Cac thién tai thwong gip ¢ bién Pong 1a :

A. Bao 16n kéem song lung B. Sat 16 bo bién

C. Hién tuong cat bay , cat chay 14n chiém dong rudng
D. Tatcay trén
Ciu 17 : Vai tro quan trong ciia Bién Pong d6i voi khi hau Viét Nam 1a
A. Lam giam tinh chat khic nghiét ctia thoi tiét lanh kho trong mua dong.
B. Lam dju bét thoi tiét nong birc trong mua hé
C. Lam cho khi hdu nuéc ta mang tinh hai duong
D. Tét ca cac y trén
Ciu 18. O nuéc ta thoi tiét mua dong bét lanh khd, mia hé bét néng bire 13 nho :
A/. Nam gan Xich dao, mua nhiéu. B/. Pia hinh 85% la doi nai thap.
C/. Chiu tac dong thuong xuyén cia gidé mua.
D/. Tiép giap v6i Bién Dong (trén 3260 km b bién).
Cau 19/ Bién Pong 1a bién twong ddi kin vi :
A/ bbn phia déu 1a ddo bao boc
B/ phia Bong va phia Dong Nam c6 cac vong cung ddo
C/ chiu tdc dong cua khi hau nhi¢t dé1, nén nong quanh ndm
D/ ¢6 cac dong bién nong hoat dong theo mua
Ciu 20/ Rirng ngip miin ven bién nuéc ta phat trién manh nhat 6 :
A. Pong bang Song Hong B. Pong bang Séng Ciru Long.
C. Duyén hai mién Trung. D Ving d6i trung du Bac bd

BAI 9: THIEN NHIEN NHIET POI AM GIO MUA
. N0i dung cau héi va bai tap
CAu 1: Tinh chit 4m cia khi hiu nuée ta thé hién 6:
A. luong mua Tb tir 1000 — 1500 mm/nam, do am trén 80%.
B. luvong mua Tb tir 1800 — 2000 mm/nam, do am tr 60 — 80%.
C. lugng mua Tb tr 1500 — 2000 mm/nam, do am trén 80%.
D. lvong mua Tb tir 2000 — 2500 mm/nam, do am tir 60 — 80%.
Ciu 2: Gi6 phon Tay Nam chii yéu hoat dong & khu vure
A. Tay Nguyén., Duyén hai Nam Trung B
B. Bic Trung B6 va phan nam cta khu vuc T4y Bic.
C. Duyén hai Nam Trung B¢
D. Pong bang Nam Bo va Tay Nguyén.
Céu 3: Khi hiu nuwéc ta ¢ tinh chit nhiét déila do
A. Tlep giap voi vung bién rong 16n. B. Nim ¢ ban cau Dong.
C. Nam & ban cau Bic. D. Nam trong ving ndi chi tuyén.
Cau 4: Qua trinh xam thye xdy ra manh mé ¢ nhirng noi co
A. Dia hinh thip, lvong mua 16n.
B. Dia hinh cao, suon dc, lwong mua 16n.
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C. Dia hinh cao, lugng mua nho.
D. Dia hinh thép, lugng mua nho.
Céu 5: Trén lanh thé Viét Nam, so con sdng c6 chiéu dai > 10km/séng 1a
A. 3620 B. 3260. C. 2360. D. 2630.
Ciu 6: Qua trinh hinh thanh dat chii yéu & Viét Nam la
A. Qua trinh rira tri cac chét ba do dé tan Ca>", K>, Mg*".
B. Qua trinh hinh thanh da ong.
C. Quia trinh feralit trén dia hinh ddi nui.
D. Qua trinh tich tu mun trén nui.
Céu 7: Canh quan tiéu biéu cho thién nhién nhiét déi 4m gi6 mua & nuéc ta Ia
A. H¢ sinh thai rimg ram thuong xanh quanh nam.
B. Hé sinh thai rimg ngap min cho ning suét sinh hoc cao.
C. H¢ sinh thai ring nhiét d&i kho 1a rdng va xa van, bui gai nhi¢t doi.
D. Hé sinh thi rimg nhiét d6i 4m gi6é mua phat trién trén dat feralit.
Ciu 8 : Tinh chit nhiét d6i Am gié mua thé hién & ving nii d4 véi l1a :
A. BE mat dia hinh bi cét x¢é manh
B. Pit bi bac mau, rira troi.
C. C6 nhiéu hang dong, sudi can thung kho
D. Thuong xay ra hién tuong dét truot da 16
Céu 9 : Nguyén nhin 1am cho khi hiu nuwéc ta cé dic diém nhiét déi Am gié mua la :
A. Nuéc ta & trong vung ndi chi tuyén , nim gan trung tdm gié mua chau A, tiép
giap voi bién Dong rong 16n .
B. Trong ndm mat troi ludn dung cao trén duong chan troi va vi tri nuoc ta niam
gan trung tdm gié mua chiu A
C. Trong nam duoc hai lan mit troi 1én thién dinh va vi tri nudc ta tiép giap véi
bién Pong rong lon
D. Vi tri nudc ta nam gan trung tdm gié mua chau A va tlep giap voi bién DPong

rong 16n
Céu 10 : Tinh chit nhiét déi cia khi hju nwéc ta dwgc quy dinh béi vi tri dia li :
A. Trong vung néi chi tuyén B. Gan trung tAm gié mua chiu A
C. Tlep giap voi bién DPong D. Ca 3 déu dung

Céu 11: Biéu hién tinh chét nhiét déi ciia khi hiu nwéc ta la :
A. Héng nam nudc ta nhan dugc lugng nhi¢t mat troi 1on
B. Trong nam , Mét troi ludn dung cao hon dudng chan troi
C. Tong burc xa 16n , can bang birc xa dwong quanh nim
D. Trong ndm mit troi qua thién dinh 2 lan
Céu 12 : Biéu hién cia khi hau nhiét déi 4m gié mua la
A. Nén nhiét do cao B. Luong mua va do am lén
C. Khi hau c¢6 sy phan mua  D. Tat ca déu dung
Céu 13 : Tir Bic vao Nam , nhiét dd cé su thay déi ting dan phi hop véi lwong bire
xa mat troi l6n hon, nguyén nhan do :
A. Cang vao nam , cang gan xich dao , goc chiéu mit troi 16n hon .
B. Cang gan xich dao , khoang cach giira 2 1an mit troi 18n thién dinh dai hon
C. Cang vao nam tac dong ctia gié mua dong bic yéu hon.
D. Cau A+ B ding
Céu 14 : Thoi gian gié mua Pong bic théi vao nwéc ta tir thang dén thang:

A. 10- 4 B.11-4 C.12-4 D.1-4
Ciu 15 : Gi6 thoi vao nuwéc ta & mua dong tir vi tuyén 16° B tré vao la :

A. Gi6 mua Pong Béc B. Gi6 mau dich nira cau Bic

C. Gi6 Tay Nam D. Cau A+ B dung
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Ciu 16 : Nguyén nhin gy mua phiin cho viing ven bién va cac dong bang Bic B,
Bic Trung B vao mua dong 1a :
A. Gi6 mau dich ntra cAu Nam B. Gi6 mau dich nira cau Bic
C. Gi6 Pong Bic D. Gié tady nam tir vinh Bengan
Cau 17: Gi6 mua TAy Nam xuit phat tir vinh TAy Bengan xAm nhép truc tiép vao
nuéc ta , gy mua lén cho :
A Dong bang Nam B0 va Tay Nguyén
B. Dong bang ven bién mién Trung
C. Pdng bang Bic B D. Suon tay day Truong Son.
Céu 18 : Tir vi tuyén 16’ B tro' vao, vé mua dong gié thinh hanh 1a :
A. Gi6 tin phong ban cau bic th01 theo hudng dong bac
B. Gi6 Tay nam thoi tir cao 4p cn chi tuyén nira cau nam.
C. Gi6 mua dong béc thdi tir cao ap can cuc.
D. Gi6 Tay Nam thoi tir cao ap An Do Duong
Ciu 19 : Gié mua Tay nam xuat phat tir cao ap cin chi tuyén ban ciu Nam xam
nhap vao nudc ta vao :
A. ddu mua ha B. gitra va cudi mua ha
C. dau va cudi mua ha D. ca mua ha
Céu 20 : Mua vao thu dong 1a dic diém ciia su phan mua khi hiu cia :
A. Mién Nam B. Mién Trung C. Mién Bic D. Ca 2 mién Nam, Bic.
Céu 21 : Diém nao sau diy , khong ditng véi gié mua dong bic ¢ nuéc ta :
A. Thoi timg dot khong kéo dai lién tuc
B. Gay ra hi¢u ting phon khi vuogt qua day Truong Son.
C. Chi hoat d6ng manh ¢ mién Béc
D. Bi bién tinh va suy yéu dan khi di chuyén vé phia nam
Cau 22 : Nguyén nhan gay mua lén va kéo dai ¢ cac vung don gio Nam B¢ va Tay
Nguyén la do hoat dong cua :
A. Gi6 mua tdy nam xut phét tlr cao ap can chi tuyén ban cau Nam .
B. Gi6 mua Tay nam xuat phat tir vinh Bengan
C. Gi6 tin phong xuét phat tir cao 4p can chi tuyén nira cau béc .
D. Gi6 dong bic xut phat tir cao ap xibia
Céu 23 : Thoi tiét rat néng va khé ¢ ven bién Trung bd va phan nam khu vue Ty
Bic nudrc ta 1a do loai gié nao sau day giy ra :
A. Gi6 mua Tay Nam B. Gi6 phon Tay Nam
C. Gi6 mau dich Béc ban cau D. Gi6 Méu dich Nam bén cau .
Céu 24: Nguyén nhin gy mwa cho ving ven bién Trung B vao thoi ki mia dong &
nuwéc ta la do

A. gi6 miia Pong bac B. gi6 tin phong Bac ban cau.
C. gi6 mua Tay nam. D. ca A va B déu dung.
Céu 25: Gi6 mia Pong bic cé ngudn géc xuit phat tir :
A. luc dia Trung Qudc. B. cao ap Xibia.
C. tir dong biac lyc dia chau A. D. tir d6ng bic Trung Qudc.

Céu 26: Thién nhién nhiét déi 4m gié mua cia nwéc ta khong biéu hién & :
A. qua trinh hinh thanh dét feralit dién ra manh mé&
B. qua trinh xam thyec - bdi tu dién ra véi cuong do 1on.
C. hé théng song ngoi nhicu ghénh thac.
D. hé sinh théi rimg nhiét d6i 4m gié mua.
Ciu 27: Trong ché d9 khi hau ¢ mién Bic sw phan chia mua la :
A. mua mua va mua kho 0 rét. B. mua dong lanh, mua ha nong am
C. mua gi6 lanh va mua nang ndng. D.muia mua nhiéu va mua mua it
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Ciu 28 : Mot trong nhirng khé khin ciia thién nhién nhi¢t déi 4m gi6 mia dén hoat
dong san xuét va doi sdng 1a :
A. kho phat trién 1am nghiép C. bao quan may moc, thiét bi, nong san
B. dia hinh bi cit xé manh. D. viéc nang cao ning suét cdy trong .
Ciu 29 : Do tic dong ciia nén nhiét d cao , lwong mwa 16m véi 2 mua khé, 4m , nén
A. O mién nti dién ra qué trinh xam thuc manh mé .
B. O ven bién , c6 nhiéu viing vinh dam pha .
C. O d6ng bang chau thd c6 sy mé mang nhanh chéng ving ha luu.
D. Cau A + C ding .
Céu 30 :Qua trinh chinh trong sy hinh thanh va bién ddi dia hinh nwéc ta hién tai 1a
A.Xamthyc  B.Boitu C. Xam thuc — Boi tu D. Boi tu - Xam thuc
Céu 31:T4c dong ciia dia hinh xam thie, boi tu manh dén viée sir dung dat ¢ nuée
ta lam :
A. Bao mon, rira troi dat , 1am tro soi da .
B. Tao thanh dia hinh cacxto véi cac hang dong ngam .
C. BE mit dia hinh bi cat x¢, hém vuc , khe sau.
D. Tich tu dat da thanh nén phéng vat ¢ chan nui .
Ciu 32 : Qua trinh phong héa héa hoc tham gia vao viéc 1am bién déi bé mit dia
hinh hi¢n tai dwoc biéu hién 6 :
A. Hién tugong xam thuc B. Hién tuong bao mon rura troi dat
C. Thanh tao dia hinh cacxto  D. Dat truot, da 16 ¢ suon doc .
Céu 33: Piém nao sau diy khong ding véi mang luéi song ngoi nwéc ta ?
A. Nhiéu séng , mang luéi day dic. B. Phén 16n 14 s6ng nho, ngin
C. tong luong phu sa khoang 839 ti m*/ nam D. Mat d¢ song 16n
Ciu 34 : Ché d) nwéc song ngoi nudce ta that thwong 1a do :
A. ché do mua .
B. Mua nhiéu trén dia hinh ddi nti chiém dién tich 16n .
C. Trong nam c6 2 mua kho va mua .
D. Dbi nai bi cit xé , 36 dbc 16n va mua nhiéu .
Céu 35 : Hé qud ciia qua trinh xAm thwe manh ¢ bé mét dia hinh mién ndi 12 :
A. Dong chdy manh
B. sy md mang nhanh chong ctia dong bang ha luu séng
C. hién tugng xam thyc manh & vung nti
D. Tao thanh nhiéu phu luu séng
Ciu 36 : Feralit 13 loai dat chinh & Viét Nam , vi nwéc ta :
A. Co6 dién tich doi nui 16n ( % dién tich 1a d6i nui )
B. C6 khi hau nhi¢t d6i am
C. Chu yéu la d6i nti thap . D. Trong ndm c6 2 mua mua, kho
Ciu 36b : Nguyén nhin lam cho dat dai nwéc ta dé bi suy thodi la
A. Khi hau nhi¢t 4m cao , mua theo mua , dia hinh nhiéu ddi nti .
B. Khi hau nhiét 4m cao , mua theo mua , dia hinh nhiéu doi nti thép
C. Mua theo mua , x6i mon nhiéu , dia hinh nhiéu ddi nui .
D. Pia hinh nhiéu ddi nai , mua 16n va tap trung vao mot mua.
Céu 37 : Qua trinh Feralit dién ra manh mé & vung :
A. Ven bién B. Pong bing C. Ddi nti thap D. Bén binh nguyén
Céu 38 : Hé sinh thai rirng nguyén sinh dic trung cho khi hiu néng am Ia :
A. Rung nhi¢t dé1 gi6 mua thuong xanh .
B. Rung nhiét d&i1 gi6 mua nira rung 14 .
C. Rung ram nhiét d6i am 14 rong thuong xanh .
D. Rung thua nhiét dé1 kho.
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Céu 39 : Thién nhién nhiét doi a am gi6é mua anh hudng trye tiép va ré rét nhat dén :

A/ hoat dong san xuit NN B/ cac thoi tiét bat thuong
C/ co cdu cdy trong vat nudi D/ mbi trudong thi€n nhién
Ciu 40 : Nén nhiét Am cao tac dong dén sin xuat ndng nghiép & khia canh .
A. Pa dang héa cay trong vat nudi B. Tinh mua vu cua san xuét
C. nang cao ning suit cdy trong D. Tién hanh quanh nim
Cau 41. Thoi ki nao khong phai 1a mua kho ¢ Tay Nguyén
A. Thang 5 dén thang 10 B. Thang 4 dén thang 11
C. Thang 10 dén thang 12 D. Thang 11 dén théng 4

Céu 42/ viéc hinh thanh "Gi6 mia Pong Nam" & mién Bic nwéc ta vao mua ha
nguyén nhén do :
A/ gi6 mua Tay Nam B/ gi6 mua Péng Béc vuot bién
C/ ap thap Bic Bo D/ &p cao Xibia
Cau 43/ Hoat dong cua gi6 mua Tay Nam cung v&i ddi hoi tu nhi€t déi 1a nguyén
nhan gay mua cho :
A/ ca hai mién Nam, Béic va Ty Nguyén
B/ c4 hai mién Nam, Bic va mua vao thang 9 cho Trung bd
C/ Nam B9 va Tay Nguyén D/ Bic Bo va Trung Bo
Ciu 44 / Pt Fe ra lit thwong c6 mau dé vang la do :
A/ bi rira tréi cac ba do dé tan ( Ca*', K*', Mg*".)
B/ d4 me c6 mau vang dam
C/ tich tu c4c 6 xit st va 6 xit nhom.
D/ d4 me c6 mau déd, vang.
Ciu 45/ Cac khoang san c6 ngudn goc ngoai sinh : :
A/ ddng, chi B/ sit, vang C/ pyrit, crom D/ bo xit, apatit
Ciu 46/ . Bio, lii, han, rét, gi6 fon gay git 1a nhirng tai bién khic nghiét cia thoi
tiét, khi hau & ving nio nuéc ta:
A. DB Song Ctru Long C. Duyén hai mién Trung
B. Tay Béc D. Pong Béc
Ciu 47/ .Loai dit nao chiém dién tich 16n nhit & Viét Nam?
A. Dit feralit trén céc loai d4 me khac nhau

B. Pét phu sa c6 C. Pat phu sa méi D. Pt mun trén nii
Ciu 48/. Tinh chit nhiét d6i ciia khi hau Viét Nam gidm theo hwéng niao?
A. Theo chiéu vi tuyén B. Theo chiéu cao
C. Theo chiéu kinh tuyén D. Cau A va B ding
Cau 49/ Dt Bazan ¢ nuéc ta cé dic diém :
A chua, nghéo, dé bj rira troi B.ting phong hoa mong, dé thoat nudc
C .. tang phong hoa sdu, giau chat dinh dudng. . D. nang, bi glay hoa
Ciu 50/ Nguén géc ciia gio tdy khé nong trong ddu mia ha 6 nwéc ta la :
A. gi6 tin phong Bic ban cau. B. Gi6 mua Ty Nam vuot bién

C. gi6 tin phong Nam ban ciu. D. gi6 mua Tay Nam vuot day Truong Son
Ciu 51. Day la diic diém ciia séng ngoi nwoc ta do chiu tic dong ciia khi hiu :
A . song c6 luu luong 16n, ham lugng phu sa cao
B . luong nudc phan bd khong déu giira cac hé song
C . phan 16n cac séng chay theo hudng tdy bic — dong nam
D. phén 16n cac song déu ngén, ddc, dé bi 1d lut
Ciu 52. DPic diém dia hinh d6i niii thap da lam cho :

A . dia hinh nudc ta it hiém tro. B . dia hinh nudc ta c6 su phan bac rd rang.
C . tinh chat nhiét d6i am cua thién nhién dugc béo toan.
D . Thién nhién c6 su phan hoa sau séc.
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Ciu 53 / Tir vi tuyén 16'B tré vao nam, gié Pong Bic khu vwe nay thwe chit la gio :
A. gié mua mua ha. B. gi6 mua mua dong.
C. tin phong Nam ban cau. D. tin phong Bic ban cau
Ciu 54/ Vao diu mia ha, ¢ nwéc ta viing chiu anh hwéng manh mé ciia gié mia tiy
nam nhwng lgi khong coé mwa la :
A . Nam Bb. B. Tay Bic.
C . Nam Trung B§ D. Bic Trung Bo..
Céu 55 /Canh quan tiéu biéu cho thién nhién nhiét déi Am gi6é mua ¢ nwéc ta la hé
sinh thai :

A/ d6i rimg nhiét doi gié mua B/ d6i1 rung rung 14 theo mua

C/ déi rimg nhiét déi am gié mua D/ déi rimg cén xich dao giéo mua
CAu 56/ . Do nwéc ta nim hoan toan trong vang nhiét déi ¢ nira cau Bic, nén

A. khi hau c6 bén mua d rét. B. ¢6 nén nhiét d6 cao.

C. chiu anh huéng sau sic cta bién. D. c6 nhiéu tai nguyén sinh vat quy gia.

CAu 57 / Nhén t6 c6 tinh chit quyét dinh dén dic diém nhiét d6i ctia nén nong
nghiép nudc tala :
A. dia hinh da dang. B. dét feralit.
C. khi hau nhiét d6i am. D. ngudn nudc phong phu.
Céu 58 ./ Nguyén nhin giy mwa 16n cho Nam B va Tay Nguyén vao thoi ki diu
mua ha 13 do 4nh huéng cia khdi khi : ’
A. can chi tuyén ban cau Bic. B. Bic An Do Duong.
C. can chi tuyén ban cau Nam. D. lanh phuong Bic.
Cau 59 ./ Nguyén nhan giy mua kho cho Nam B9 va Tay Nguyén vao thoi ki
mua dong la do hoat dong cua :
A. gié mua Tay Nam. B. gi6 mua mua dong ( gié Pong Bic ).
C. tin phong Nam bén cau. D. tin phong Bic ban cau
Ciu 60 ./ Nguyén nhian giy mwa cho viung ven bién Trung B} vao thoi ki mua
dong 1a do hoat dong cuaa :
A. gi6 mua Tay Nam. B. gi6 mua mua dong ( gié Pong Bic ).
C. tin phong Nam bén cau. D. tin phong Bic ban cau
Ciu 61/ H sinh thai rirng nguyén sinh dic trung cho khi hiu néng am 1a :
A. rimg ram nhiét doi am 14 rong thudng xanh.
B. ring gié mua thudong xanh.

C. ring gié mua nua rung la. D. rung thua, xa van, cay bui

Cau 62 / Qua trinh feralit 1a hé qua cua :

A. nhiét do cao. B. mua it, tap trung vao mot mua
C. do bdc hoi 16n, dd 4m thép. D. nhiét 4m cao, mua nhiéu

Cau 63/ Mang ludi song ngoi nwéc ta day dic la do:
A. tic dong cua tan kién tao, tao ra nhiéu dut gay.
B. mua nhiéu trén dia hinh ddi ndi bi cét xé manh va sudn dée
C. cac dirt gy & tan kién tao trong diéu kién mua nhiéu
D. mua nhiéu trén dia hinh déng bang nam canh d6i nui cao
Céu 65 : Tir thang XI dén thang IV nim sau , & vi tuyén 16° B tré vao loai gié chiém
vu thé 1a:
A. Gi6 tin phong ban cau Bac thoi theo hudng dong bac
B. Gi6 Tay nam thoi tir cao 4p cén chi tuyén nira ciu nam.
C. Gi6 mua Dong béc thoi tir cao ap Si bia.
D. Gié Tay Nam thdi tir cao ap An Do Duong
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. Cau 66 / Nguyén nhan chii yéu gidy mwa vao mua ha cho ci hai mién Nam, Bic
nuwdec ta la:
A.Hoat dong cta gi6 mua Tay Nam thoi tir nira ciu Nam 1én.
B. Hoat dong cua gié miia Ty Nam thoi tir ntra cdu Nam va cta dai hoi tu nhiét déi.
C.Hoat dong cua dai hoi tu nhiét doi.
D.Hoat dong cta gi6 muaTay Nam xuét phat vinh Tdy Ben gan va dai hoi tu nhiét d6i.
Ciu 67 /Trong diéu kién nhiét Am cao, qua trinh phong hoa dién ra véi cuong do
manh, tao nén mot 16p dit day. Mua nhiéu rira trdi cac chit bazo dé tan lam dit
chua, dong thoi co su tich tu oxit sat va oxit nhom. D6 1a qua trinh hinh thanh dit &
vung c6 khi hju

A. nhiét d6i kho B. nhi¢t d6i am

C. 6n déi hai duong D. 6n déi lyc dia.

Ciu 68/ Khu vure ¢ gié thoi theo hwong Pong Nam vao mua hé & nuéc ta :
A. Pong bang Séng Hong. B. Bic trung Bo.

C. Nam Trung Bo. D. Tay Nguyén

Céu 69/ Do tac dong cia gi6 mua dong bic nén nira sau mua dong & mién Bic nuwéc
ta c6 kiéu thoi tiét :

A. lanh, Am B. lanh, kho ) C. 4m ap, kho D. 4m ap, am
Céu 70. Mua he, khu vue c6 gio thoi theo hwéng dong nam la
A. Tay Bac. B. Bac Trung Bo. C. bong bang song Hong. D. bPBSCL

BAI 11: THIEN NHIEN PHAN HOA PA DANG
Cau héi va bai tap
Céu 1 : Cang vé phia Nam nuéc ta thi :
A. Nhi¢t d¢ trung binh ndm cang tang . D. Bién d6 nhi€t nam cang tang .
. Nhiét d¢ trung binh thang lanh cang giém
C Nhiét d6 trung binh thang nong cang giam .
Céu 2 : Bién d¢ nhiét nim & phia Bic cao hon ¢ phia Nam , vi phia Bic :
A. Gan chi tuyén B. C6 mot mua dong lanh
C. C6 mot mua ha bi anh hudng cua gié phon Tay Nam
D. Cau A+ B ding
Céu 3 : Nguyén nhén chinh 1am phan héa thién nhién theo vi dd(bic—nam )la su
phan héa caa :
A. Dia hinh B. Khi hau C. Dit dai D. Sinh vat
Ciu 4 : Sy phan héa dai dia hinh : ving bién — thém luc dia, ving dong biang ven
bién va viing doi nii la biéu hién ciia sw phin hoéa theo :
A. Bic — Nam B.Dbong-Tay C.Do cao D. Cau A + B dung
Céu 5 : Pic trung khi hiu ciia vung linh tho phia béc 1a :
A. Nhiét do1 gié mua c6 mua dong lanh
B. Can nhiét gi6 mua c6 mua dong lanh
C. Can xich dao gi6 mua .
D. Nhiét d6i am gié mua c6 mua dong lanh
Céu 6 : Tac dong ciia gi6 mua Pong Bic manh nhit & :
A. Tay Bic B. Pong bic C.Bic Trung Bd  D. Pong bang Bic b .
Céu 7 : Canh quan tiéu biéu ctia phan linh thd phia Bic 1a .
A. Ddi rimg gié mua can xich dao B. Bé1i rung nhiét déi gio mua
C. béi rimg xich dao D. Béi rung nhiét doi .
Céu 8:Dic diém nao sau diy khong ding véi khi hau phan phia Nam linh tho
(tr16" B - didy Bach Ma tré vao)
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A. Quanh ndm noéng B. Khéng c6 thang nao nhiét do dudi 20°C.
C. C6 2 mua mua va kho rd rét D. Mua kh6 c6 mua phun .

Céu 9 : Sw phin hoéa thién nhién giira ving nii theo Pong — Tay chi yéu 1a do
A. B9 cao cta nui B. Kinh tuyén

C. Huéng nui va sy tac dong cua cac ludng gio D. Cau A+ C dang
Céu 10 : Diém nao sau diay khong ding véi thién nhién vang bién va thém luc dia
nwoc ta .
A. Ving bién 16n gip 3 1an dién tich dat lién .
B. Thém luc dia phia béc va phia nam c6 day nong mo rong
C. Duong bo bién Nam Trung B bang phang .
D. Thém luc dja mién trung thu hep tiép giap voi vung bién nudc sau.
Céu 11: Thién nhién viing nii TAy bic khac véi Pong bic ¢ diém :
A. Mua dong bot lanh , nhung kh6 hon .
B. Mua ha dén sém , 601 khi c6 gi6 tay , lu:orng mua giam .
C. Mua dong lanh den sdm hon & cac ving nui thap .
D. Khi hau lanh chu yéu do d6 cao cua dia hinh .
Céu 12 : Noi ¢6 thém luc dia thu hep, tlep giap Vung bién sdu ciia nudérc ta :
A. Pdng bang Bic Bo . C. Dong bang Nam B¢ .
B. CA4AvaB. D. Pong bang ven bién Trung Bo.
Cau 13 : Pong vit nao sau day khong tiéu biéu cho phin phia nam linh tho .
A. Thua lon (voi, hé bao ) B. Thu c6 16ng day ( gau chon )
C. Thu co nguon gbc tir M lai - Indo néxia D. Trin , ran cé siu .
Céu 14 : Pic diém nao sau day khong ding véi thién nhién phz“in lanh thd phia Bic.
A. c6 mua dong lanh kéo dai v&i 2 - 3 thang nhiét 36 Tb < 18° C .
B.trong rirg con c6 cac loai & nhi¢t doi
C.mua dong bau troi nhidu may. D.mua nhiéu vao mua déng.
Céu 15 : Pic diém khi hiu phén lanh thé phia Nam nuée ta 1a :
A. Nong quanh nam chia thanh 2 muia mua va kho.
B. C6 mua dong lanh , anh huéng manh mé cua gié mua dong bac .
C. Mang tinh chét nhiét d6i gié mua hai duong .
D. Cay A+ B dung.
Ciu 16 : Pai cin nhiét d6i gié mua trén nii 6 mién Bic 6 giéi han dj cao
A. trén 2600m. B. tir 600 - 700 m dén 2600m.
C. dudi 600 - 700m. D. tir 900m-1000m dén 2600m
Cau 17. O @9 cao trén 2600 m ¢ nwée ta khi hiu mang tinh :
A. nhiét daéi. B.can nhiét doi. C. 6n doi. D. xich dao.
Céu 18 : Pic diém khi hiu cia dai nhiét déi gié mua chan nii la:
A. Mua ha nong nhiét do trung binh trén 25°C.
B. chiém 60% dién tich lanh tho ca nudc .

C. mua nhiéu, d6 4m ting D. Cau A va C ding .

Céu 19 : Nhém dit c6 dién tich 16m trong dai nhiét déi gié mia chin nui 1a :
A. Dit dong bang . C . it feralit ving d6i ni thap .
B. Dit feralit. D. Pat mun Alit ndi cao

Cau 20 : Hé sinh thai nao sau day khong thudc dai nhiét déi gio mua chan nui .
A. He¢ sinh thai rirng nhiét déi am la rong thuong xanh .
B. Hg¢ sinh thai ring ngap man.
C. Hé sinh thai rimg can nhiét d6i phat trién trén dat feralit c6 mun .
D. Hg¢ sinh thai rirng nhiét d61 thuong xanh trén da voi .
Ciu 21 : Khi hau dai cin nhiét d6i gié miua trén nii c6 dic diém .
A. mat mé khong c6 thang nao trén 25°C.
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B. d6 am thay doi tily noi: tir kho dén am uét
C. Lugng mua giam khi lén cao.
D. D6 4m giam rat nhiéu so v4i & chin nii .
Ciu 22 : Pat chii yéu & dai can nhi¢t déi gié mua trén nui 1a
A. Dit feralit trén da voi. C . Dt feralit trén da badan
B. Dit feralit c6 mun va dat mun D. Dat xam phui sa ¢ .
Céu 23 : Pic diém khi hiu cia dai 6n déi gié mua trén nai la:
A. Tong nhiét do ndm trén 4500°C. C. Quanh nidm nhiét do duéi 15°C
B. Nhiét d6 mua dong trén 10°C. D . Mua nhiéu d6 am ting.
Céu 24 : Pic trung cia khi hiu mién Bic va Pong bac Bic bd 1a :
A. Tinh chét nhiét déi tang dan theo huéng nam .
B. Gi6 mua dong bic hoat dong manh tao nén mua dong lanh.
C. C6 mot mua kho va mua mua ro rét.
D. Gi6 phon tdy nam hoat dong rat manh.
Ciu 25: Tré ngai 16m trong sir dung ty nhién clia mién Bic va Bong bic Bic b 1a
A. Béo, lii, truot 16 dat , han han .
B. Nhip diéu mua cua khi hau , song ngoi that thudng , thoi tiét khong 6n dinh.
C. X6i mon , rira troi dat , 1 lut , thiéu nude nghiém trong vé mua mua .
D. Bong dat, 1d quét, 1t 6ng , han han .
Céu 26 : Khoang san noi bat nhit ciia mién Nam Trung B va Nam Bj 1a :
A. Than da va Apatit B. Dau khi va boxit
C. Vit liéu xay dung va quing sit  D. Thiéc va khi tu nhién.
Cau 27: Dia hinh Mién Nam Trung B9 va Nam B 1a noi cé nhiéu :
A. Vinh , ddo va quan dao B. Dia hinh d4 voi
C. cac kh01 nui ¢6 va cac cao nguyén badan
D. cac day nui theo hudng Tay Bic - Pong Nam
Céu 28 : Mién T4y Bic va Bic Trung B9 1a noi c6 :
A. Dia hinh dbi niii thap chlem uu thé .
B. Hudng nii va thung ling ndi bét 1a vong cung.
C. Dong bing chau thdé mé rong vé phia bién .
D. Day du 3 dai cao khi hau .
Céu 29: Kho khiin 16n nhit trong viéc sir dung dat dai ciia mién Nam Trung Bo va
Nam Bg l1a :
A. Thoi tiét khong 6n dinh B. Bio ,lii, trugt 10 dat
C. Thiéu nudc nghiém trong vé mua kho D. Han han , bao ,1i
Ciu 30: Giau kho4ng san : than, d4 véi, sit, chi kém, c6 bé khi 13 mién :
A. Nam Trung B6 va Nam Bo C. Tay Bic va Béc Trung B6 .
B. Bic va Pong Bic Bic Bo . D. Trung du mién nti Bac B9 .
Céu 31/ Nguyén nhén lam ha thap dai cao can nhi¢t déi cia mién Bic va Pong Bic
BacBg la:

A/ do d6 cao dia hinh B/ do khi hau lanh

C/ do huéng nui vong cung D/ do gi6é mua dong bac hoat dong manh
Céu 32 / Nhém dat phu sa chiém 24% dién tich dat tw nhién ca nwéc nam & :
A / Pdng Bing Song Ciru Long B/ dai can nhiét do1 gié mua trén nli
C/ dai 6n do1 gidé mua trén nli D/ dai nhiét doi gié mua

Céu 33/ DAt chii yéu 1a mun thé phan bd 6 :

A/ Trung du mién ndi Bic BO B/ dai can nhiét d&i gidé mua trén nli

C/ dai 6n doi gido mua trén nli D/ dai nhiét d6i gi6o mua

Ciu 34/ O dai Céan nhiét déi gi6 mua trén nii, cic loai chim di cw thudc khu hé
Himalaya xuat hién 6 :
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A/ @6 cao tir 600,700m dén 1000, 1200m

B/ d6 cao tir 1000,1200m dén 1600, 1700m

C/ d6 cao tir 1600,1700m dén 2600m

D/ d6 cao tir 600,700m dén 1600, 1700m
Cau 35 / V& mit khi hiau : Mién Tay Bic va Bic Trung Bo khac véi Mién Bic va
Pong Bic Bic B :

A/ ¢6 mua dong lanh

B/ c6 mit ctia thanh phan thuc vt phuong Nam

C/ c6 gio mua Tay Nam hoat dong

D/ ¢6 tinh chat nhiét d6i ting dan
Ciu 36/ : Phan lanh tho phia Bic( tir diy Bach M tré ra ), c6 dic diém :
A. Nhiét d6 trung binh nam trén 20°C, bién d6 nhiét nam 16én
B. Mang sic thai ctia viing khi hau can xich dao gié mua
C. Déi rimg can xich dao gié mua la canh quan thién nhién tiéu biéu
D. Tét ca cac ¥ trén
Céu 37/ Khi swon Pong Trwong Son don gi6 tir bién thoi vao tao nén mia mua thi
& Tay Nguyén co :
A/ canh quan nhiét doi 4m gi6 mua.
B/ canh quan thién nhién giéng nhu ving 6n déi.

C/ gi6 tay kho nong hoat dong. D/ xuit hién canh quan rimg thua

Céu 38/Céanh quan tiéu biéu ciia phin linh tho phia Nam ( tir ddy Bach Ma vao) :
A/ @61 rung nhiét dé1 gi6 mua B/ déi1 rung rung 14 theo mua
C/ d6i rimg nhiét d6i am gié mua D/ @61 ring céan xich dao gié mua

Cau 39/ Cac dic diém : d6i nai thap chiém wu thé, hwéng vong cung ciia cac diy
nii, cac thung liing song 16n véi dong bang mé rong 1a ciia :

A/ Mién Tay Bic va Bic Trung Bo

B/ Mlen Bic va Pong Bic Bic Bo

C/ mién Nam Trung B6 va Nam Bo

D/ Trudong Son Nam va Duyén hai Nam Trung Bo.
Céu 40 : Pai nhiét déi gié mua ¢ mién Nam c6 giéi han d cao 1én dén :

A. 2600m. B. 1600m.
C. 600 - 700m. D. 900m-1000m
Cau 41./ Nui Tay Con Linh ( 2419m) thugc khu vue nui :
A. Pong Bic B. Tay Bic. C. Truong Son Bic. D. Trudng Son Nam
Ciu 42./ Noi hinh thanh rirng thwa nhi¢t déi khé nhiéu nhit & nwéc ta :
A. Dong Nam B B. Tay Nguyén.
C. Trung Du mién nui Bic Bo . D. Mién Trung

Ciu 43 / Hé sinh thai xavan , ciy bui gai nhiét d6i khé trén dat cat , dat thoai hoa
vung khé han ¢6 ¢ :
A / Bong Bang Séng Ctru Long B/ dai can nhiét d&i gié mua trén nli
C/ dai 6n do1 gi6 mua trén nui D/ dai nhiét déi gié mua
Ciu 44/ Sy phan chia linh tho nwéc ta thanh 2 mién khi hau, véi ranh gioi day
Bach Mi chii yéu dwa trén s khac biét vé :
A. nén nhiét va ché d6 mua. B. nén nhiét va bién d6 nhiét
C. bién do nhiét va lugng mua D. bién d6 nhiét va do am
Cau 45/ Thanh phan loai nao sau day khong phal thudc cac ho cay nhiét déi:
A. dd quyén B. dau C. dau tim D. dau
Cau 46 / Cac hoat dong cuaa giao thong van tii,du lich, cong nghiép khai thac chiu
anh huéng chii yéu true tiép cia :
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A. sy phan mua khi hau B. d6 am cao cua khi hau
C. céc hién tuong: dong, 16c, mua da...... D. tinh that thuong ctia ché dd nhiét am

BAI 14: SUDUNG VA BAO VE TAI NGUYEN THIEN NHIEN

Cau 1: Pé dam bio vai tro ciia rirng ddi véi viéc bao vé moi truong, cin nang d che
phi rirng nwéce ta lén ti 1€

A. 30 —35%. B. 35 - 40%. C. 40 - 45%. D. 45 - 50%.
Céu 2: SO lwong loai dong thue vt quy hiém dwoc dwa vao sach dé Viét Nam la

A. 340 loai thuc vat, 350 loai dong vat. B. 360 loai thyc vat, 350 loai dong vat.

C. 360 loai thuc vat, 340 loai dong vat. D. 350 loai thuc vat, 360 loai dong vat.
Ciu 3 : Tir nim 1983 dén 2005 ( theo SGK Pia li 12 tr 58), sw bién dong dién tich
rirng khong theo xu huéng tang Ién 6 :

A. Tong dién tich c6 rimg . B. Chat luong rimg

C. Dién tich rung tu nhién D. B che phu rung .
Céu 4 : Nhin tong thé, tir nim 1943 dén 2005 ( theo SGK Pia li 12 tr 58), & nwérc ta
o :

A. Dién tich rung ty nhién giam . B. Dién tich rimng trdng ting 1én .

C. Phén 16n dién tich rimg tang 13 rimg da khai thac duoc .

D. Cau A+ B dung .
Céu 5 : Mic du tong dién tich rirng dang dan ting I1én , nhung tai nguyén ring vain
suy thoai, vi:

A. Dién tich rung ty nhi€n giam .

B. Tong dién tich rimg giam .

C. Dién tich rimg nghéo va rimg méi phuc hoi chiém phan 16n.

D. Dién tich rimg nghéo va rimg méi phuc hoi tang 1én
Ciu 6 : Viéc bio vé tai nguyén rirng & nwéc ta c6 y nghia chi yéu vé mit.

A. Gia tri kinh té . C. Canh quan moi truong ty nhién.
B. Can bang moi trudng sinh théi . D. Cau A+ B dung .

Céu 7 : Theo quy hoach , & ving nui déc phai dat dd che phii khoang (%)
A. 50-60 B. 60-70 C 70-80 D. 80-90

Céu 8 : Quy dinh vé nguyén tic quan li sir dung va phat trién doi véi rieng phong hé
la:
A. Bao vé canh quan , da dang sinh vat ctia cac vuon qudc gia , khu du trit thién
nhién vé rimg va khu bao ton cac loai .
B. C6 ké hoach , bién phap bao vé nudi dudng rimg hién c6 , trong rimg trén dat
tréng , d6i nui troc .
C. Pam bao duy tri phat trién dién tich va chat luong rimg , duy tri va phat trién hoan
canh rimg , d6 phi va chat luong rimg .
D. Cau A + C dung .
Ciu 9 : Su suy giam da dang sinh vit ciia nwéc ta dwoe biéu hién chi yéu & mit :
A. Thanh phén loai . B. Kiéu hé sinh thai
C. Ngudn gen D. Tét ca déu dung.
Ciu 10 : Dé bao vé dit ddi niii cAn quan tim dén viéc :
A. Quan li st dung vén dat hop i .
B. Sir dung cac bién phap chdng suy thoai dat .
C. Ap dung tong thé cac bién phap thity loi, canh tac .
D. Phong ngira 6 nhiém méi trudng dat.
Ciu 11 : Bién phap dé bao vé tai nguyén dat nong nghiép 1a :
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A. Thyc hién ki thuat canh tac trén dat déc .
B. Ap dung bién phap nong , lam két hop .
C. Chdng suy thoai va 6 nhlem dat . D. Ngan chan nan du canh, ducu.
Ciu 12 : Trong nhirng nim gan day dién tich dat trong, doi troc & nudc ta di giam
manh la nho :
A. M6 rong cac khu kinh té méi .
B. Khai hoang , m¢ rong dién tich dat trong trot.
C. Xay dung va phat trién cic ving chan nuobi gia suc .
D. Toan dan ddy manh bao vé rumg va trong rung .
Céu 13 : Dé chéng x6i mon trén dat doc & ving doi nii, vé mit Ki thuit canh tac cin
thuc hi€n bién phap :
A. Trong trot theo dudng binh d6 . C. Bao vé ring va dét rimg .
B. Ngén chadn nan du canh, du cu. D. Ap dung bién phap nong ,1am két hop
Céu 14 : Nguyén nhén 1am cho nhirng nim gin day , dién tich dat hoang déi niii
troc giam manh la :
A. Khai hoang , mé rong dién tich dat trdng trot.
B. Toan din ddy manh bao vé ring va trong rimg .
C. Phat trién thay dién va thuy loi . D. Mé rong cac khu dan cu va do thi .
Céu 15 : Bién phap chii yéu dé bao Ve tai nguyen dit & vung ddi nui la :
A. Lam rudng béc thang , dao hd vay ca , trong cay theo bing .
B. Cai tao dat hoang ddi troc bang cac bién phap nong — 1am két hop .
C. Thyc hién nghiém ngét cac quy dinh bao v¢ rung dinh canh,dinh cu cho ngudi dan
D. Ap dung tong thé cac bién phap thuy loi, canh tac, bao vé rung , gitt nguon nudc
Ciu 16 : Quy dinh vé nguyén tic quin 11 sir dung va phat trién ddi voi rimg dic
dung la:
A. Bao vé canh quan , da dang sinh vat cta cac vudn qudc gia va khu bao ton thién
nhién .
B. C6 ké hoach , bién phép bao vé nudi dudng rimg hién c6 , trong ring trén dat trong
, d6i nui troc .
C. Dam bao duy tri phat trién dién tich va chat luong rimg , duy tri va phat trién hoan
canh rimg , d6 phi va cht luong rimg .
D. Cau A + C dung .
Céu 17.Quy dinh vé nguyén tic quan li sir dung va phat trién ddi véi rirng sdn xudt
la:
A. Bao vé canh quan , da dang sinh vat cia cac vuon quéc gia va khu bao ton thién
nhién .
B. C6 ké hoach , bién phap bao v¢ nudi dudng rung hi¢n co , tréng rung trén dat tréng
, d6i nui troc .
C. Pam bao duy tri phat trién dién tich va chat luong rimg , duy tri va phat trién hoan
canh rimg , d6 phi va cht luong rimg .
D. Ca A, B, C déu ding .
Ciu 18 : Sy da dang sinh vit tu nhién ciia nwéc ta dwoe biéu hién & :
A. Thanh phan loai . B. Kiéu hé sinh thai
C. Ngudn gen D. Tt ca déu dung.
Céu 19/ Trong thue hién chién lwoc qudc gia, dén nim 2010 trong duwoe 5 triéu ha
rirng nham nang do che phi Ién :
A. 40 %. B. 41%. C. 42 %. D. 43 %.
Ciu 20/ Pé dam bao sir dung lau dai cac nguon loi sinh vat ciia dat nwée, Nha nuéce
tada:
A/ ban hanh sach d6 Viét Nam. C/ ban hanh cac quy dinh trong khai thac
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B/ xdy dyng va mé rong hé théng vuon quoc gia.
D/ xay dung cac khu bao ton thién nhién
Céu 21/ Y nao sau day khéng phdi 1a hiu qua cia viéc sit dung dat va rirng khong
hop li ¢ nudce ta :
A. ting cudng qua trinh x6i mon, rira troi dat
B. gay Il lut trong muia mua, han han trong mua kho.
C. 1am cho dia hinh bi cét xé manh, ldm song sudi, hém vuc
D. lam tang dién tich dat tréng, ddi nai troc.
Cau 22/ Theo muc dich sir dung thi rirng dwoc phan thanh :
A. rirng san xuit, rimg dic dung, rimg phong ho
B. rung san xuat, rung dac dung, rung ram nhiét doi.
C. rung thua, rimg dic dung, riung tre nta, cay go
D. rung dac dung, rung phong hd, ring ngap man
Cau 23/ Theo quy hoach, phai nang dj che phu rirng ctiia nuwéc ta tir 38% lén ... (%)
A.45-50 B. 55-60 C65-70 -~ D.75-80
BAI 15: BAO VE MOI TRUONG VA PHONG CHONG THIEN TAI

Cau 1: Hién twong ngip ting nghiém trong & chiu tho song Hong khéng chi do dién mwa
bao rong ma con do :

A. Anh huéng cua triéu cudng.

B. Pia hinh ddc, nude tap trung manh.

C. Dia hinh thép lai bi bao boc béi hé thdng dé séng, dé bién.

D. Khdng c6 céac cong trinh thoat 1{i.
Céu 2: O nuéc ta, khu vue c6 thoi ki trong nim han han kéo dai nhat la:

A. Tay Bac B. Pong bang song Ciru Long
C. Tay Nguyén D. ven bién cyc Nam Trung B
Ciu 3: O nuéc ta, khu vue c6 nguy co xay ra dong diat manh nhit 1a
A. Pong Bic. B. Tay Bic.
C. Nam Trung B¢. D. Nam BO.
Cau 4 : Nhin chung mua bao & nwéc ta tir thaing —» thang :
A.5->10 B.6->11 C.7->12 D.5->12
Céu 5 : Bio & nuwéc ta tip trung nhiéu nhit vao thang :
A7 B.8 C.9 D.10
Ciu 6 : 70% s con bio trong toan mua béo thudc vé cac thang .
A.5,6,7 B. 6,7,8 C.7,8,9 D. 8,9,10
Ciu 7 : Mua béo & nuérc ta c6 dic diém 1a :
A. O mién Bic mudn hon mién Nam B. O mién Trung sém hon mién Béc
D. Cham dan tir Bic vao Nam D. Cham dan tir Nam ra Bic
Ciu 8 : Noi chiu anh hwéng manh nhat cia bao la :
A. Bong bang Bic Bo B. Pong bang song Ciru Long
C. Duyén hai Nam Trung Bo D. Ven bién Trung bo

Ciu 9 : Viéc phong chdng bio cin két hop véi chdng lut , ing & dong bang va chong
lii chong x6i mon ¢ mién mii , vi khi c6 bio thwong xiy ra .
A. Mua rat 16n . B. Gi6 rat manh .
C. Thiy triéu dang cao D. Tét ca déu dung
Céu 10 : Tinh trang mét cin bang sinh thai méi truwdng biéu hién ¢ :
A/ mét rimg, suy giam da dang sinh hoc.
B/ nhiéu chét thai cong nghiép, sinh hoat
C/ nguén nudc, khong khi, dt bi 6 nhiém ning
D/ su gia ting thién tai va sy bién d6i bat thuong cua thoi tiét, khi hau
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Cau 11: : Nguyén nhan 1am cho dong bing ha luu cac song 16n & Nam Trung B
ngap lut manh vao cac thang 9,10 1a :

A. C6 nhiéu dim pha lam chdm thoat nuGc song ra bién .

B. Song ngin ddc , tap trung nudc nhanh

C. Muc nudc bién dang cao lam ngdp manh ving ven b1en

D. Do mua bdo 16n ,nudc bién dang va i nguon don vé
Céu 12 Bién phap phong chéng bido quan trong nhét 1a :

A. Dy bao dugc kha chinh x4c vé qua trinh hinh thanh va di chuyén ctia bio .

B. Tau thuyén trén bién phai gip rut tranh xa ving tim béo , tré vé dat lién .

C. Néu co béao manh phai so tan dan . ] D.Tat ca déu diing .
Cau 13 : Vung dong bang chiu lut ing nghiém trong nhat la :
A. Dong bang Song Hong B. bong bang song curu Long

C. Dong bang duyén hai mién trung  D. Cau A+ B dung
Ciu 14 : Nguyén nhén chii yéu nhat 1am cho PBSCL chiu ngép lut 1a :

A. Pia hinh d6ng bang thap va khong c6 dé song , dé bién .

B. Xung quanh cac mit dt thap co dé bao boc .

C. Mua 16n két hop véi triéu cudng . D. Mat d6 xay dung cao .
Cau 15 : Nguyén nhén 1am cho nhiéu viing triing & Bic Trung B§ ngip lut manh
vao cac thang 9,10 1a :

A.C6 nhiéu ¢dm pha lam cham thoat nudc séng ra bién .

B Song ngan dbc , tp trung nudc nhanh

C. Muc nuéc blen dang cao lam ngap manh vung ven blen

D. Do mua béo 16n ,nudc bién dang va It nguon don vé
Ciu 16 : Khi tién hanh ti¢u nuoc chdng ngip ting & PBSCL cin tinh téi cac cong
trinh thoat lii va ngan thuy trleu vi nguyen nhan gay lii & day la do :

A. Nudc mua 16n trén nguon on vé nhanh nhiéu

B. Mua 16n két hop véi triéu cudng .

C. Mait dat thap xung quanh c6 dé.

D. Mat d6 dan cu va nha ctra cao.
Céu 17: Mua bdo 16n , nuéc bién ding , lii ngudn di 1am cho nhiéu ving triing Bic
Trung Bj va dong bang ha luu cic séng 16n Nam Trung B bi ngip ing manh vio
cac thang .

A. 8-9 B. 9-10 C.10-11 D. 8-11
Céu 18: Vung thwong xay ra lii quét la :
A. Ving nui phia Bac B. Pong bang song Hong
C. Tay Nguyén D. BPong Nam B¢ .
Cau 19 : Mua kho kéo dai téi 6-7 thang 6 :
A. Pong bang Nam Bo B. Tay Nguyén
C. Vung ven bién cyc Nam Trung B D. Bic Trung B

Céu 20 : Pé phong chong khé han lau dai cin :
A. Tang cuong trong va bao vé ring . C Thuc hién ki thudt canh tac trén dat ddc.

B. BG tri nhiéu tram bom nudc. D. Xay dung cac cong trinh thuy lgi hop li
Céu 21 : Ving c6 hoat dong dong dat manh nhat ¢ nwée ta la :

A. Ven bién Nam Trung Bo B. Bic Trung Bo

C. Tay Béc D. Pong Béc

Céu 22: Thién tai nao sau day khong phai 13 hé qua ciia khi hau nhiét déi Am gi6
mua voi lwegng mura 1én tap trung vao mua mwa ¢ nudc ta .

A.Dong dat B. Ngép lut C. Lu quét D. Han han
Ciu 23 : Van dé quan trong nhat trong bao v€é moi trwomg & nuwée tala :

A. Bién d6i khi hau toan cdu va O nhiém moi truong
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B. Tinh trang mét can bang sinh thai va O nhiém méi truong .

C. Bao v¢ tai nguyén khoi can kiét va Chéng 6 nhiém moi truong

D. Pam béo sy bao vé di dbi voi su phat trién bén vimg .
Ciu 24 : Loai thién tai nao sau diy tuy mang tinh cuc b dia phwong , nhung dién
ra thuwong xuyén va ciing giy thiét hai 16n dén sin xuat va doi song nhan dén .

A. Kho han va chay rung B. Ngép tung, I quet va han han.

C. Pong dat D. Loc , mua da , suong mudi .
Cau 25 : Vao cac thang 10-12 li quét thlr(mg xdy ra & cac tinh thudc :

A. Thuong ngudn séng Pa ( Son La, Lai Chau )

B. Luu vuc song thao ( Lao cai, Yén Béi )

C. Luu vuc séng cau ( Bac Kan , Thai Nguyén) D.Sudt dai mién Trung.
Ciu 26/ Mt trong cac giai phap dé giam thiét hai do lii quét gy ra la :
A. di dan ra khoi vung sat 16.
B. t6 chirc dinh canh dinh cu cho dong bao mién nui.
C. thuc hién cac bién phap ki thuat néng nghiép trén dat doc
D. xay dung cac cong trinh thuy dién
Céu 27/ Chién lwge qudc gia vé biao vé tai nguyén va méi tredong ¢ nwée ta nhim
dam bao :
A/ duy tri cac h¢ sinh thai ¢6 y nghia quyet dinh dén doi sdng con ngudi
B/ su bao vé di dbi voi sy phat trién bén ving.

C/ chéng 6 nhiém méi trudng. D/ chéng bién d6i khi hau toan cau
Cau 28/ Vung nui phia Bac lii quét thwdong xdy ra vao cac thang :
A IX-X. B. V-X C.VI-X D.IV-X

Ciu 29/ Bién phap nao khéng lién quan dén viéc giam nhe thiét hai do lii quét giy ra
A. qui hoach céc diém dan cu tranh cac ving i quét.
B. thue hién cac bién phap ki thuat nong nghiép trén dat doc
C. quan li sir dung dat dai mot cach hop Ii.
D. han ché su di cu dan sb mot cach triét dé.
Céu 30/ Thyec hién chién hrgc trong méi 5 triéu ha rirng dé dén nim 2010 dat duoc
muc tiéu do che phu rirng la :
A. 40% B. 41% C. 42%. D. 43%
Céu 31/ Hai véan de 16m trong sir dung tai nguyén nwdc cia nwdc ta hién nay la
A. ngudn nude ngdm bj can kiét va 6 nhiém ngudn nudc.
B. ngap lut trong mua mua, thiéu nudc trong mua kho va 6 nhiém ngudn nudc.
C. su phan héa nguén nudc giira cac ving va 6 nhiém ngudn nudc.
D. ngép lut trong muia mua, thiéu nudc trong mua khd va ngudn nude ngam bi can kiét

CAU HOI DUNG AT LAT PIA Li

Céu 1.Can cr vao Atlat Dia 1y Viét Nam trang 4 - 5, cho biét s6 luong cac tinh tiép giap
v6i Trung Qudc, Lao, Campuchia 1an luot 13
A.7.9,8. B. 6,9,10. C. 8,9,10. D. 7,10,10

Ciu 2 / Ciin cit vao Atlat Dia li Viét Nam trang 4 - 5, hiy cho biét trong s 7 tinh

bién giéi trén dat lién giAp v6i Trung Quoc, khdng cétinh nio sau day?
A. Lang Son. B. Tuy€é n Quang. C. Cao Bang. D. HaGiang
Cau 3/ Nhin vao Atlat trang 4,5. Cho biét Viét Nam c6 dwong bién giéi ca trén dat
lién va trén bién véi quoc gia nao?

A. Trung Qudc,Lao,Campuchia B. Trung Quéc,Campuchia

uigeli.xyz Trang 27



uigeli.xyz
C. Lao,Campuchia, Mianma D. Lao,Campuchia
Ciu 4 / Nhin vao Atlat PLVN trang 4, 5. Cho biét tinh nao sau diy c6 bién giéi véi
ca Lao va Cam Pu Chia
A. Kon Tum B. Quang Nam C. bién Bién D. Binh Phudc
Ciu 5/ Cin cir vao at lat dia 1y trang 4-5 hiy cho biét, Viét Nam khong c6 duong
bién gi6i ca dat lién va trén bién véi ?

A. Lao D. Campuchia . C.Trung Quéc B. Thai Lan
Céu 6 / M6 khi dot nam ¢ khu vuc Dong bang Song Hong (at lat dia ly trang 8)
A. Lan Tay. B. Lan Do C. bai Hung D. Tién Hai.

Céu 7/ Cin ctt vao 4t lat trang 10, (biéu dd dwong vé ché dd nwéc mot sé song).
Théng dinh lii ctia cac song Mé Cong, Song Hong, Song Pa Ring lan lwot 1a :
A.10,8,11 B. 10,8,10 C.11,8,10 D. 98,11

Ciu 8 / Ciin cir vao at lat trang 10, ban do luu vure cac song nuéc ta , cho biét hé
thong song c6 dong chay d6 nwéc sang lanh thé Trung Qudc :

A. Séng Hong. B. Song Mé Cong

C. Song Pa D. Song Ky Cung - Bang Giang.

Cau 9/ Ciin cit vao at lat trang 9 ban d6 khi hiu, ban d6 lwong mura... Cho biét
nhirng noi c6 lwgng mua 16n ( tir 2400mm dén 2800 mm ):

A. d6ng bang ven bién mién Trung.

B. dong bang chau thod ( Song Hong, Soéng Ciru long )

C. cac suon nui don gio va cac khdi nui cao.

D. Cac khu vuc doc ving nti Pong Bic.

Ciu 10. Duya vao atlat dja 1i Viét Nam trang 6 va 7 — hiy cho biét vinh Xuan Dai thudc
tinh nao

A. Thanh Hoa B. Son La C.Pht Yén D. Nghé An
Cau 11.. Dya vao Atlat Pia Iy Viét Nam trang 9, hay cho biét nhan dinh nao sau day
khéong ding v6i sy phan bd mua ¢ nudc ta?

A. Luong mua phan b6 khong déu theo 1anh tho

B. Mua mua tip trung chu yéu tir thang V dén thang X

C. Luong mua ting dan tir Bic vao Nam

D. Khu vyc cuc Nam Trung B mura it nhat

Cau 12. Dya vao Atlat Pia ly Viét Nam trang 9 cho biét Mua he, khu vuc ¢6 gio thoi
theo hudng dong nam la

A. Tay Bic. B. Bic Trung Bo. C. Pong bang song Hong. D. PBSCL
Cau 13. Dya vao Atlat bia 1y Viét Nam trang 14 cho biét dinh nui nao cao hon?
A. Bi Doup. B. Kon Ka Kinh. C. Ngoc Linh D. Chu Yang Sin

Ciu 14. Can ctr vao Atlat Pia i Viét Nam trang 4, hiy cho biét ving bién nudc
nao nao sau day khong gidp vung bién Viét Nam ?

A. Singapo. B. Bru nay. C. Mianma. D. Trung Qudc.
, PHAN THUC HANH ,
Dua vao bang so liéu sau : Nhiét d¢ trung binh tai mét so dia diem.
Dia diém Nhigét do trung binh Nhiét do trung binh Nhiét do trung
’ thang I (°C) thang VII (°C) binh nam (°C)
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Lang Son 13,3 27,0 21,2
Ha Noi 16,4 28,9 23,5
Vinh 17,6 29,6 23,9
Hué 19,7 29,4 25,1
Ouy Nhon 23,0 29,7 26,8
Tp. H6 Chi Minh 25,8 27,1 26,9
Cau hoi :

1/ Nhan xét nao chwa chinh xac :

A. O cac dia diém phia Bic day Bach Ma bién d nhiét cao hon cac dia diém phia Nam
day Bach Ma .

B. O cac dia diém phia Bic day Bach Ma bién dg nhiét thép hon céc dia diém phia Nam
day Bach Ma .

C. Trong thang I nhiét do ting dan khi di tir cac dia diém phia Bic vao phia Nam

D. Nhiét do trung binh nim ting dan khi di tir cac dja diém phia Béc vao phia Nam

2/ Nguyén nhin chinh ciia su thay déi nhiét d tir Bic vao Nam trong thang 1 1a do:
A. phia Bic nam gan chi tuyén, con phia Nam nam gan xich dao

B. goc nhap xa phia Bac nho hon phia Nam.

C. tic dong cua gio mua dong bac.

D. ca A,B,C déu sai

3/ Nhén xét nao la ding véi bang so liéu trén :

A. Nhiét d6 TB thang I giam dan tir Bic vao Nam.

B. Nhiét @6 TB thang VII giam dan tir Bac vao Nam.

C. Nhiét d6 TB thang VII giita cac dia diém it chénh léch hon so véi thang 1.

D. Chénh Iéch nhi¢t d6 gitra thang I va thang VII cang vao Nam cang lon

Dua vao biang ) liéu sau :Lwong muwa, lwong béc hoi cia mot ) dia diém

Dia diém Luong mua Kha nang boc hoi
Ha Noi 1.676 mm 989 mm
Hué 2.868 mm 1.000 mm
Tp H6 Chi Minh 1.931 mm 1.686 mm
Cau hoi :
4/ Can bing am cao nhat thudc dia diém :
A. Ha Noi B. Hué C. Tp Hb Chi Minh. D. tat ca sai

5/ Tp Ho6 Chi Minh c6 lwgng béc hoi 16n nhit 1a do :
A. Chju tic dong cua gi6 mua Dong bic kho
B. Chiu tac dong ctia thoi tiét nong quanh nam
C. Chiu tac dong cua nhi¢t do cao, dac biét mua kho kéo dai
D. Chiu anh huéng tryc tlep ctua gié mua Tay Nam nong
Dua vao bang so liéu vé sy suy thodi tai nguyén rung thoi ki 1943 - 2005, hay tra loi cac
cdu héi dudi ddy sau khi dd xir 1y s6 lidu:
(don vi: tri€u ha)

Nam 1943 1983 2005
Tong dién tich ¢o6 rung 14,3 7,2 12,7
Rurng ty nhién 14,3 6,8 10,2
Rimg trong 0,0 0,4 2,5

Céu 6. Tir nim 1943 dén nim 2005, dién tich rirng tw nhién ciia nwéc ta da giam bao
nhiéu triéu ha:

A. 1,6 B. 1,8 C.2,8 D. 2,6
Céu 7. Tinh chung tir nam 1983 dén 2005, Tai nguyén rirng c6 cai thién nho
A. Nan pha ring da giam C. chat lugng rung tang nhanh
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B. Dién tich trong rimg tang lén D. Tt ca déu sai
Céau 8. Tir ndm 1943 dén nam 1983, trung binh moi nam dién tich rirng ty nhién cua
nuoéc ta da giam bao nhiéu van ha:
A. 17,75 B. 17,85 C. 18,75 D. 177,5

CAU HOI VE BIEU PO
Céu 1. Cho bang s6 liéu:

DIEN TiCH CAY CONG NGHIEP NUOC TA GIAI POAN 2005 — 2015
(Don vi: nghin ha)

Nim 2005 2010 2012 2015
Tong dién tich 2495,1 2808, 1 29527 2827.3
Cay hang nim 861,5 797,6 729,9 676,8
Cay lau nim 1633,6 2010,5 2222.8 2150,5

Pé tl}é hién sy chuyér} dich co cau dién tich cdy cong nghiép nudc ta giai doan 2005
2015, can phai ve€ biéu do

A. mién. B. tron. C. cot. D. duong.

Cau 2. Cho biéu do:
Toc dd (o)

120 | 114.8 114.8 113.6

100 |
Chna thich:

—e— Dau thé
—i— Than da

350 L

0

BIEU PO CO CAU SAN PHAM XUAT KHAU CUA NUOC TA GIAI POAN
2010 - 2015

Bi¢u do c6 diém sai ¢ ndi dung nao sau day?
A. Ban chu giai. B. Khoang cach nam.
C. D0 cao cua cot. D. Tén biéu do

Cau 3. Cho biéu do:
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3000 it

1000

“Bria diém

Hu TP. HCM

O Lo nE muea
@ B&c hoi

Biéu db trén thé hién noi dung nao sau day?
A. Luong mua va d6 &m cua mot s6 dia diém nudc ta.
B. Nhiét do va do 4m ciia mét sb dia diém nudc ta.
C. Nhiét dg, lugng mua cia mot s6 dia diém nudc ta.
D. Luong mua va lugng bdc hoi ciia mét sb dia diém nude ta.
Céu 4.. Cho biéu do:
NHIET PO VA LUGNG MUA TRUNG BINH THANG O HA NOI

mm o
-~ a~a<
350 L =0
300
- =2s
250
I =20
zoo
F 1s
150
- 10
100 -
50 r s
o —!—’7 o
1 0 D W W WV IX X X1 XD Thang

1 Lworng mwa Nhiet a&
Hay cho biét nhdn xét ndo sau ddy khéng ding vé nhiét A, wong mwa & Ha N§i?
A. Ché d6 mua c6 sy phan mua.
B. Thang XII ¢6 nhiét do duéi 15°C
C. Luong mua 16n nhat vao thang VIII.
D. Nhi¢t d6 cac thang trong nam khong déu.
PE MAU LUYEN TAP KIEM TRA HQC KY 1.
Cau 1. V& mit ty nhién nudc Viét Nam nam &:
A. ban dao Trung An, khu vuc can nhiét déi gi6 mua chau A.
B. ria phia dong ban dao Pong Duong, gin trung tim Dong Nam A.
C. phia d6ng Thai Binh Duong, khu vuc kinh té s6i dong cua thé gi6i.
D. ria phia dong chiu A, khu vuc nhiét d6i gié mua Chau A.
Cau 2. Can cr vao Atlat Dia 1i Viét Nam trang 24, di tu Bic vao Nam theo bién gidi Viét
- Lao, ta di qua lan lugt cac cira khau:
A. Lao Bao, Cau Treo, Tay Trang, Bo Y.
B. Cau Treo, Tan Thanh, Lao Bao, Bo' Y.
C.Bo'Y, Lao Béo, Cau Treo, Ty Trang.
D. Tay Trang, Cau Treo, Lao Bao, B6 Y
Céu 3. “Pia thé cao hai dau, thip ¢ giita, chay theo hudng tay bic - dong nam”. D6 1a
dic diém ndi cia ving:
A. Trudng Son Bic. B. Pong Bic.
C. Tay Bic. D. Trudong Son Nam.
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Cau 4. Can cr vao Atlat Dia li Viét Nam trang 6 va trang 7, hiy cho biét diy nii nao
sau day khong chay theo hudng tay bac- dong nam?

A.Hoang Lién Son  B.Péng Triéu  C. Con voi D. Pu Den Dinh

Ciu 5. Pay 1a dic diém cua dong bang ven bién mién Trung:
A. La mot tam gidc chau thd c6 dién tich 15 000 km?2.
B. Nim ¢ ving bién néng, thém luc dia mé rong.
C. Hinh thanh trén vung sut lin ¢ ha Iuu cac song 16n.
D. Bién dong vai trd chii yéu trong viéc hinh thanh nén c6 nhiéu con cat.
Céu 6. Vao dau mua ha gio mua Tay Nam giy mua & ving :
A. Nam B¢ va Trung bo. B. Tay Nguyén va Nam BJ.
C. Phia Nam deo Hai Van. D. Trén ca nudc.
Cau 7. bay 1a mot dac diém cua song ngoi nudc ta do chiu tdc dong cua khi hdu nhiét déi
am gié mua.
A. Lugng nude phan bd khong déu giita cac hé song.
B. Phan 16n sdng chay theo huéng tay bac - dong nam.
C. Phén 16n séng déu ngin dbc, dé bi L lut.
D. Séng ¢6 luu lugng 16n, ham lugng phu sa cao.
Ciu 8. Kiéu rimg tiéu bicu ctia nude ta hién nay la
A. Rimg ram nhiét d6i am 14 rong thuong xanh.
B. Rung gi6 mua thuong xanh.
C. Rung gi6 mua ntra rung la.
D. Rimng ngap mian thuong xanh ven bién.
Ciu 9: Cin cr vao Atlat Dia li Viét Nam trang 12, cac vudn qudc gia trén dao ciia nude
ta tir Bic vao Nam, lan luot 1a:
A. Bai Tt Long, Cat Ba, Cén Pao, Phu Qudc.
B. Cat Ba, Con Pao, Bai Tt Long, Phii Qudc
C. Bai Tir Long, Cat Ba, Phti Qudc, Con Déo.
D. Bai T Long, Con Pao, Cat Ba, Phii Qudc.
Cau 10. Can ctr vao Atlat Dia li Viét Nam trang 9, xac dinh ranh giéi dé phan chia hai
mién khi hau chinh & nudec ta 1a:
A.Day Bach Ma. B. Bé¢o Ngang.
C. beo Hai Van. D. Day Hoanh Son.
Céu 11. Mién Bic ¢ d6 cao trén 600 — 700 m, con mién Nam phai 900 - 1000 m méi xuat
hién dai can nhiét gié mua trén nti. Li do chinh 1a vi :
A. Dia hinh mién Bic cao hon mién Nam.
B. Mién Bic mua nhiéu hon mién Nam.
C. Nhiét do trung binh nam cua mién Nam cao hon mién Bic.
D. Mién Bic giap bién nhiéu hon mién Nam.
Cau 12. bay 1a dac diém hoat dong cua bdo ¢ nudc ta :
A. Dién ra sudt nim va trén pham vi ca nudc.
B. T4t ca déu xuat phat tir Bién Dong.
C. Chi dién ra ¢ khu vuc phia bic vi tuyén 16°B.
D. Mua bdo cham dan tir Bic vao Nam.
Céau 13. Nhing nguyén nhan chu yéu dan dén su suy giam da dang sinh hoc ¢ nudc ta:
A. Chién tranh (bom dan, chét doc hoa hoc), khai thac qua muc.
B. Han han, chién tranh, thién tai.
C. Cong ngh¢ khai thac lac hau, han han.
D. Khai thac danh bat qua mic va 6 nhiém méi trudng.
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Ciu 14. Puong bién gidi qudc gia trén bién ciia nude ta dugc xac dinh 1a ranh gidi
ngoai cua vung
A. dic quyén kinh té B. tiép giap lanh hai. C. lanh hai. D. ndi thay.

Ciu 15. Cian cr vao Atlat Pia i Viét Nam trang 9, hiy cho biét nhan xét nao sau day
khong dung vaoi ché do nhiét cua nudce ta?

A. Nhiét do trung binh thang 7 cao hon trung binh thang 1

B. Nhiét d6 trung binh ndm cua ca nude trén 20°C (trir viung nai cao),
C. Nhiét d6 trung binh thang 7 chénh léch gitra cac vung it.

D. Nhiét d6 trung binh thang 1 giam dan tir Bac vao Nam.

Cau 16. Nhiét do trung binh cua dai 6n do1 gié mua trén nii la:

A. Thép hon 15°C. B. 15°C.
C. Lon hon 15°C. D. Lu6n 16n hon 20°C
Cau 17. Khu vuc c6 diéu kién thuan loi nhat dé xdy dung cang bién cta nuée ta 1
A. Vinh Bic B. B. Vinh Thai Lan.
C. Bic Trung Bo D. Duyén hai Nam Trung Bo.

Ciu 18. Cin ct vao Atlat Dia li Viét Nam trang 13, nam & phia bac cua hé thong Truong
Son Nam la cao nguyén:
A. Di Linh B.Kon Tum C.Bu6n Mé Thu¢t  D. Mo Nong
Céu 19. Ranh gi6i cua ving nai Tay Bic 1 :
B. A. Song Hong va song Da. B. Song Pa va Song Ma.
C. C. Song Hong va song Ca. D. Séng Hong va song MA.
Ciu 20. it Fe-ra-lit & nudc ta thuong bi chua vi :
A. C6 su tich tu nhiéu Fe,Os.
B. C6 su tich tu nhiéu ALOs.
C. Mua nhiéu troi hét cac chat bado dé tan.
D. Qua trinh phong ho4 dién ra véi cuong d6 manh.
Ciu 21. Pay 1a diém khac nhau co ban cta khi hdu Nam B6 va khi hau Tay Nguyén.
A. Tay Nguyén c6 mua I¢ch pha sang thu dong.
B. Nam B¢ c6 nhiét d§ trung binh nam thép hon.
C. Nam B0 ¢6 hai mua mua kho ddi 1ap.
D. Nam B c6 khi hau néng va diéu hoa hon.
Cau 22. Khu béo ton thién nhién Can Gid thuoc :
A. Thanh phd Hai Phong. B. Thanh ph6 H6 Chi Minh.
C. Tinh Ba Ria - Viing Tau. D. Tinh Ca Mau.
Céu 23. Nguyén nhan chinh 1am cho Pdng bang song Hong bi ngap Gng nghiém trong
nhit ¢ nudc ta 1a :
A. C6 mat do dan sd cao nhit nudc ta.
B. C6 dia hinh thdp nhit so voi cac dong bang.
C. C6 lwong mua 1én nhét nude.
D. C6 hé thong dé song, dé bién bao boc.

Cho bang sb lidu: Sw bién dong dién tich rirng nwéc ta, giai doan 1943 - 2012

Nam 1943 1983 1999 2005 2012

Dién tich rung 14,3 7,2 10,9 12,4 13,9
(trieu ha)
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| Ti 16 che phii (%) | 438 220 | 330 | 377 | 407 |
(Nguon s6 liéu — tong cuc thong ké)

Dung cho cdu trd loi 24, 25
Cau 24. Tir bang s6 lidu trén em, thé hién sy bién dong dién tich rimg thich hop nhat 1a
biéu do:

A. tron B. cot C. két hop (cot va dudng) D. duong
Cau 25. Nhan dinh dang nhét vé su bién dong dién tich rirng ctia nudce ta hién nay la:

A. Dién tich rimg va ti 18 che phu dang c6 xu hudng ting, nhung van thip hon so voi
trude day.

B. Dién tich rimg dang tiép tuc bi suy giam, ti 1é che phii dang c6 xu huéng ting

C. Dién tich rung tang 1€n, ti 1¢ che phu dang c6 xu hudng giam so voi trude day.

D. Dién tich rung va ti 1¢ che phu dang c6 xu huong giam so vai trude day
Céu 26. Cau nao dudi dy thé hién dugc mdi quan hé chit ché giita mién nui v6i dong
bang nudc ta ?

A. Df)ng béng c6 dia hinh bang phang, mién nui ¢o dia hinh cao hiém tro.

B. Bong bang thuan loi cho cay lwong thurc, mlen nui thich hop cho cay cong nghiép.

C. Nhiing s6ng lon mang vt liéu bao mon ¢ mién nai bdi dap, mo ong dong bang.

D. Song ngdi phat nguyén tir mién nii cao nguyén chay qua cac dong bang.
Cau 27. Vi tri dia li da quy dinh dac diém co ban cta thién nhién nude ta la

A. can nhi¢t doi gié mua. B. cén xich dao gi6 mua.
C. nhiét d6i am gi6 mua. D. nhiét d6i 4m gi6 mua c6 mua dong lanh.
Céu 28. Han ché 16n nh:éit cua vung nui da voi cua nude ta la : ,

A. D¢ xay ra It nguon, It quét. B. Nhi€u nguy co phat sinh dong dat.

C. D& xay ra tinh trang thiéu nwéc.  D. Nan chay rimg dé dién ra nhat.
Céu 29. Hai bé tram tich c6 trit luong dau khi 16n nhat nuée ta 13

A. Séng Hong va Trung Bb. B. Ciru Long va Séng Hong.

C. Nam Con Son va Cuu Long. D. Nam Cén Son va Thé Chu - M3 Lai.
Cau 30. Trong 4 dia diém sau, noi ¢c6 mua nhiéu nhat 1a:

A. Ha Noi. B. Hué. C.Nha Trang. D. Phan Thiét.

Céu 31. Gié mua mua dong & mién Bic nude ta ¢6 dic diém :

A. Hoat dong lién tyc tir thang 11dén thang 4 ndm sau v&i thoi tiét lanh kho.
~ B. Hoat dong lién tuc tir thang 11 dén thang 4 nim sau voi thoi tiét lanh kho va lanh
am.

C. Xuat hién thanh timg dot tir thang thang 11dén thang 4 nam sau v&i thoi tiét lanh
kho hodc lanh am.

D. Kéo dai lién tuc sudt 3 thang vo1 nhiét do trung binh dudi 20°C.

Céu 32. Cian cr vao Atlat Dia i Viét Nam trang 10, hiy cho biét luu lwong nudc trung
binh cta séng Hong (tram Ha N6i) 16n nhét vao thang nao trong nim?

A. Thang VI B. Thang VII. C. Thang VIII. D. Thang IX.
Céu 33. Sy phan mua cta khi hau nudc ta chu yéu 1a do

A. Anh huodng cia cac khdi khong khi hoat dong theo mua khac nhau vé hudng va
tinh chat.

B. Anh hudng ciia khdi khong khi lanh (NPc) va khéi khong khi Xich dao (Em).

C. Anh huong cua khéi khong khi tir ving vinh Bengan (TBg) va Tin phong nira cau
Bic (Tm).

D. Anh hudng cua Tin phong ntra cau Bic (Tm) va khdi khong khi Xich dao (Em).
Céu 34. Mot trong nhitng bién phap hitu hiéu nhim bao vé rimg dang duoc trién khai ¢
nudce ta hién nay la

A. Cam khéng duoc khai thac va xuat khau gd.
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B. Nhap khau gb tir cac nudc dé ché bién.
C. Giao dit giao rirng cho noéng dan.
D. Tréng méi 5 triéu ha rimg cho dén nim 2010.
Cho biéu d6 thé hién lwong mua, lwgng boc hoi tai mot s dia diém & nuée ta
mm

Dia
diém

(dung tra loi cho cau 35, 36, 37)
Céu 35. Tir biéu dd ta c6 nhan xét dang vé luong mua, can bang 4m cua mot sd dia diém
trén la:

A. Hué c6 lugng mua va luong boc hoi cao nhat.

B. Ha Noi c6 luong mua va luong bdc hoi thip nhat.

C. TP. Hb Chi Minh ¢6 lwong mua va luong bde hoi cao nhit.

D. Hué c6 lugng mua va can bang 4m nho nht.
Céu 36. Tir biéu d6, ta tinh dugc can bang am cua Ha Noi, Hué, TP. H6 Chi Minh lan
luot la:

A. 1868mm, 678mm, 245mm

B. 678mm, 245mm, 1868mm

C. 245mm, 1868mm, 678mm

D. 678mm, 1868mm, 245mm
Cau 37. So véi Ha Noi va Thanh phé Ho Chi Minh thi Hué 1 noi ¢6 can bang am 16n
nhit. Nguyén nhan chinh 1a :

A. Hué 13 noi ¢6 luong mua trung binh nim 16n nhét nuéc ta.

B. Hué c6 lugng mua 16n nhung béc hoi it do mua nhiéu vao mua thu dong.

C. Hué c6 luong mua khong 16n nhung mua thu dong nén it bdc hoi.

D. Hué c6 lugng mua 16n nhung bdc hoi it do mua nhiéu vao mua ha.
Cau 38. " Hai Van dco 16n vira qua

Musa xuan ai bdng d6i ra nang he"

Hién tuong " mua xuan" va nang he" ¢ hai cau tho trén 1a do:

A. Nira sau mua déng ¢ mién Béc gié mua mua dong thot tiét lanh 4m, con & mién
Nam 1a 4nh huéng cia gié Mau dich tao nén mua khé sau sac.

B. Nira sau mua doéng ¢ mién Bic gié mua mua dong thot tiét lanh kho, con ¢ mién
Nam la anh huong cua gi6 Mau dich tao nén mua kho séu sac.

C. Nura sau mua dong & mién Bac gi6 mua mua dong thoi tiét lanh 4m, con & mién
Nam 1a anh hudng cua gié mua tdy nam.

D. Ntra sau mua dong & mién Bic gié mua mua dong thoi tiét lanh kho, con & mién
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Nam la anh hudng cta gié mua tdy nam.
Cau 39. Song ngoi ¢ Tay Nguyén va Nam B0 lugng dong chay kiét rat nho vi
A. Phan 16n soéng & day déu ngan d6 débc 16n.
B. Phan 16n song ngdi ¢ ddy déu nhan nudce tir bén ngoai lanh tho.
C.O day c6 mua kho sau sdc, nhiét dd cao, bdc hoi nhiéu.
D. Song chay trén dong bang thap, phang lai d6 ra bién bang nhiéu chi luu.

Cau 40. So sanh gitra cac dia diém co6 cung dd cao, mua dong cia vung Tay Bac
nudce ta cd diem khac biét voi ving Dong Bac 1a

A. dén mudn va két thuc mudn hon B. dén s6m va két thuc muon hon
C. dén mudn va két thiic s6m hon D. dén sém va két thuc sdém hon
VI. Pap an.

1B 2D 3A 4B SD 6B 7D 8A 9A 10A

11C | 12D | 13D | 14C | 15D | 16A | 17D | 18B | 19C | 20C

21D | 22B | 23D | 24C | 25A | 26C | 27C | 28C | 29C | 30B

31C | 32C | 33A | 34C | 35B | 36D | 37B | 38A | 39C | 40C

PAP AN CHO PHAN PIA Li TU NHIEN CHUONG TRINH HQC KY 1.

BAI 1: VIET NAM TREN DUONG BOI MOI VA HOI NHAP
1D,2C,3C,4D,5C,6A,7C,8D,9B,10D,11C,12D,13B,14B,15C,16A17B,18C,19B,
20B,21D.

BAI 2: VI TRI PIA Li, PHAM VI LANH THO
1C,2D,3C,4A,5B,6A,7A,8C,9A,10B,11B,12A13B,14C,15D,16A,17A,18A,19D,
20B,21D,22A,23B,24B,25B,26B,27B,28A,30B,31B,32A,33A,34B,35D,36C,
37B,38A,39C,40A,41C,42C,43B,44A,45B,46A,47C,48C,49A, 50A

BAI 6, 7. DAT NUOC NHIEU POI NUI
1A,2C,3C,4C,5A,6A,7C,8B,9B,10B,11C,12C,14D,15B,16C,17C,18C,19B,20A,
21B.,22B.23D,24C,25A.,26B,27C,28C,29B,30C,31A,32C,33B,34D,35C,36A,
37D,38D.,40C.,41A,42A.,43C,44D,45D,46A.,47A,48A.,49C,50A,51C,52B,53A,54D
55C

BAI 8: THIEN NHIEN CHIU ANH HUONG SAU SAC CUA BIEN
1A,2D,3C,4D,5C,6A,7B,8D,9A,10C,11C,12B,13D,14D,15C,16D,17C,18D,19B,
20B

BAI 9,10: THIEN NHIEN NHIET DOI AM GIO MUA
1C,2B,3D,4B,5C,6C,7D,8C,9A,10A,11A,12D,13A,14B,15B,16C,17A,18A,19B,
20B.21B.,22A,23B,24B,25B,26C,27B,29C,29D,30C,31A,32C,33C,34A,35B,
36C,36bD,37C,38C,39A,40A,41A,42C,43B,44C,45D.,46C,47A,48B,49C,50D,
51A,52C,53D,54D,55C,56B,57C,58B,59D,60D,61A,62D,63B,65A,66B,67B,68A
69A

BAI 11,12: THIEN NHIEN PHAN HOA PA DANG.

1A,2B,3B,4B,5D,6B,7B,8D,9C,10C,11D,12D,13B,14D,15A,16B,17C,18A,19C,
20C,21A,22B,23C,24B,25B,26B,27A,28D,29C,30B,31D,32D,33C,34C,35D,
36A,37D,38D,39B,40D,41A,42B,43D,44A 45A 46A.
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BAI 14: SU DUNG VA BAO VE TAI NGUYEN THIEN NHIEN
1D,2B,3B.,4D,5C,6B,7C,8B,9A,10C,11C,12D,13D,14B,15C,16A,17C,18D,19D,
20C,21B.22A, 23A

BAI 15: BAO VE MOI TRUONG VA PHONG CHONG THIEN TAI
1C,2D,3B,4B,5C,6D,7D,8D,9A,10D,11D,12A,13A,14C,15D,16B,17B,18A,19C,
20D,21C,22A,23B,24D,25D,26C,27B,28C,29D,30D, 31B

DUNG AT LAT DIA Li :

1C,2B,3B.,4A,5B,6D,7A, 8D, 9C, 10C,11C,12C,13C, 14C.

THUC HANH : BANG SO LIEU.

1B,2C, 3C,4B, 5C, 6A,7B, 8A.

BIEU PO :

1A. 2D; 3A; 4B.
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	Nội dung câu hỏi và bài tập:
	A.nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu
	B.chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh
	A. Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội
	B .Để người dân dược toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất
	D. Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống
	A. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
	B. Phát triển nền kinh tế tư bản, tư nhân.
	D. Tình trạng tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm
	D / Tất cả đều đúng
	BÀI 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ
	B.Cửa ngõ thông ra biển của nước Lào và Đông Bắc Thái Lan
	A. Có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn Á, Âu với văn minh bản địa
	A. Khoáng sản nước ta đa dạng, nhưng trữ lượng không lớn
	A. Nằm bên trong đường cơ sở
	Câu 26 / Đường biên giới quốc gia trên biển là đường
	D/ tạo ĐK để mở lối ra biển thuận lợi cho Lào, đông bắc Thái Lan.... ( ĐK : điều kiện )
	A / 117020’Đ B/ 109024’Đ. C/ 101030’Đ D/ 10209’Đ
	Câu 50/ Vùng biển mà ranh giới bên ngoài của nó chính là đường biên giới quốc gia trên biển :
	A.. Vùng lãnh hải. B. Đặc quyền kinh tế. C. Tiếp giáp lãnh hải. D. Thềm lục địa.
	BÀI 6, 7. ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
	BÀI 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN
	Câu 4 : Điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta .
	A. Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối của không khí .
	B. Biển Đông mang lại một lượng mưa lớn .
	C. Biển Đông làm giảm độ lục địa của các vùng phía tây đất nước .
	D. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa đông bắc .
	Câu 5:Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển
	A. Vịnh cửa sông B. Các bờ biển mài mòn .
	C. Các vũng vịnh nước sâu D. Tất cả đều đúng
	Câu 6 : Ở vùng ven biển dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản .
	A. Các tam giác châu với bãi triều rộng lớn B. Vịnh cửa sông
	C. Các đảo ven bờ D. Các rạn san hô
	Câu 7 : Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn .
	A. Cho năng suất sinh vật cao B. Có nhiều loài cây gỗ quý
	C. Giàu tài nguyên động vật D. Phân bố ở ven biển
	Câu 8 : Rừng ngập mặn ven biển ở nước ta phát triển mạnh nhất ở :
	A. Bắc bộ B. Bắc Trung Bộ C. Nam Trung Bộ D. Nam Bộ
	Câu 9 : Hiện nay , rừng ngập mặn bị thu hẹp , chủ yếu là do
	A. Phá để nuôi tôm ,cá B. Khai thác gỗ củi
	C. Chiến tranh D. Tất cả đều đúng
	Câu 10 ; Dọc ven biển nơi có nhiệt độ cao nhiều nắng , chỉ có sông nhỏ đổ ra biển thuận lợi cho nghề :
	A. Khai thác thủy hải sản B. Nuôi trồng thủy sản
	C. Làm muối D. Chế biến thủy sản
	Câu 11:Tài nguyên quý giá ven các đảo, nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa vàTrường Sa là :
	A. Trên 2000 loài cá B. Hơn 100 loài tôm
	C. Các rạn san hô cùng đông đảo các loài sinh vật
	D. Nhiều loài sinh vật phù du
	Câu 12 : Biển Đông nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, nên có đặc tính là :
	A. Độ mặn không lớn B. Nóng ẩm
	C. Có nhiều dòng hải lưu D. Biển tương đối lớn
	Câu 13 : Lượng ẩm cao do biển Đông mang lại đã ảnh hưởng như thế nào đến cảnh quan thiên nhên nước ta .
	A. Xúc tiến mạnh mẽ hơn cường độ vòng tuần hoàn sinh vật .
	B. Làm cho quá trình tái sinh , phục hồi rừng diễn ra nhanh chóng .
	C. Làm cho cảnh quan thiên nhiên rừng chiếm ưu thế .
	D. Thảm thực vật xanh tươi quanh năm( trừ những nơi có khí hậu khô hạn )
	Câu 14 : Nhận định chưa chính xác về đặc điểm của biển Đông là :
	A. Có tính chất nhiệt đới gió mùa . C.Giàu tài nguyên khoáng sản và hải sản
	B. Vùng biển rộng tương đối kín D. Nhiệt độ nước biển thấp
	Câu 15 : Nơi có hiện tượng cát bay, cát chảy ở nước ta .
	A. Bắc Trung Bộ B. Đông Nam Bộ
	C. Duyên hải miền Trung D. Tất cả các ý trên .
	Câu 16 : Các thiên tai thường gặp ở biển Đông là :
	A. Bão lớn kèm sóng lừng B. Sạt lở bờ biển
	C. Hiện tượng cát bay , cát chảy lấn chiếm đồng ruộng
	D. Tất cả ý trên
	Câu 17 : Vai trò quan trọng của Biển Đông đối với khí hậu Việt Nam là
	A. Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa đông.
	B. Làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hè
	C. Làm cho khí hậu nước ta mang tính hải dương
	D. Tất cả các ý trên
	Câu 19/ Biển Đông là biển tương đối kín vì :
	A/ bốn phía đều là đảo bao bọc
	B/ phía Đông và phía Đông Nam có các vòng cung đảo
	C/ chịu tác động của khí hậu nhiệt đới, nên nóng quanh năm
	D/ có các dòng biển nóng hoạt động theo mùa
	Câu 20/ Rừng ngập mặn ven biển nước ta phát triển mạnh nhất ở :
	BÀI 9: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
	Câu 8 : Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện ở vùng núi đá vôi là :
	A. Bề mặt địa hình bị cắt xẻ mạnh
	B. Đất bị bạc màu, rửa trôi.
	C. Có nhiều hang động, suối cạn thung khô
	D. Thường xảy ra hiện tượng đất trượt đá lở
	Câu 9 : Nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta có đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa là :
	A. Nước ta ở trong vùng nội chí tuyến , nằm gần trung tâm gió mùa châu Á, tiếp
	giáp với biển Đông rộng lớn .
	B. Trong năm mặt trời luôn đứng cao trên đường chân trời và vị trí nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á
	C. Trong năm được hai lần mặt trời lên thiên đỉnh và vị trí nước ta tiếp giáp với biển Đông rộng lớn
	D. Vị trí nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á và tiếp giáp với biển Đông rộng lớn
	Câu 10 : Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí địa lí :
	A. Trong vùng nội chí tuyến B. Gần trung tâm gió mùa châu Á
	C. Tiếp giáp với biển Đông D. Cả 3 đều đúng
	Câu 11: Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là :
	A. Hằng năm nước ta nhận được lượng nhiệt mặt trời lớn
	B. Trong năm , Mặt trời luôn đứng cao hơn đường chân trời
	C. Tổng bức xạ lớn , cân bằng bức xạ dương quanh năm
	D. Trong năm mặt trời qua thiên đỉnh 2 lần
	Câu 12 : Biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là
	A. Nền nhiệt độ cao B. Lượng mưa và độ ẩm lớn
	C. Khí hậu có sự phân mùa D. Tất cả đều đúng
	Câu 13 : Từ Bắc vào Nam , nhiệt độ có sự thay đổi tăng dần phù hợp với lượng bức xạ mặt trời lớn hơn, nguyên nhân do :
	A. Càng vào nam , càng gần xích đạo , góc chiếu mặt trời lớn hơn .
	B. Càng gần xích đạo , khoảng cách giữa 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh dài hơn
	C. Càng vào nam tác động của gió mùa đông bắc yếu hơn.
	D. Câu A+ B đúng
	Câu 14 : Thời gian gió mùa Đông bắc thổi vào nước ta từ tháng đến tháng:
	A. 10- 4 B. 11- 4 C. 12- 4 D. 1- 4
	Câu 15 : Gió thổi vào nước ta ở mùa đông từ vĩ tuyến 160 B trở vào là :
	A. Gió mùa Đông Bắc B. Gió mậu dịch nửa cầu Bắc
	C. Gió Tây Nam D. Câu A+ B đúng
	Câu 16 : Nguyên nhân gây mưa phùn cho vùng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào mùa đông là :
	A. Gió mậu dịch nửa cầu Nam B. Gió mậu dịch nửa cầu Bắc
	C. Gió Đông Bắc D. Gió tây nam từ vịnh Bengan
	Câu 17: Gió mùa Tây Nam xuất phát từ vịnh Tây Bengan xâm nhập trực tiếp vào nước ta , gây mưa lớn cho :
	A. Đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên
	B. Đồng bằng ven biển miền Trung
	C. Đồng bằng Bắc Bộ D. Sườn tây dãy Trường Sơn.
	Câu 18 : Từ vĩ tuyến 160 B trở vào , về mùa đông gió thịnh hành là :
	A. Gió tín phong bán cầu bắc thổi theo hướng đông bắc
	B. Gió Tây nam thổi từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu nam.
	C. Gió mùa đông bắc thổi từ cao áp cận cực.
	D. Gió Tây Nam thổi từ cao áp Ấn Độ Dương
	Câu 19 : Gió mùa Tây nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam xâm nhập vào nước ta vào :
	A. đầu mùa hạ B. giữa và cuối mùa hạ
	C. đầu và cuối mùa hạ D. cả mùa hạ
	Câu 20 : Mưa vào thu đông là đặc điểm của sụ phân mùa khí hậu của :
	A. Miền Nam B. Miền Trung C. Miền Bắc D. Cả 2 miền Nam, Bắc.
	Câu 21 : Điểm nào sau đây , không đúng với gió mùa đông bắc ở nước ta :
	A. Thổi từng đợt không kéo dài liên tục
	B. Gây ra hiệu ứng phơn khi vượt qua dãy Trường Sơn.
	C. Chỉ hoạt động mạnh ở miền Bắc
	D. Bị biến tính và suy yếu dần khi di chuyển về phía nam
	Câu 22 : Nguyên nhân gây mưa lớn và kéo dài ở các vùng đón gió Nam Bộ và Tây Nguyên là do hoạt động của :
	A. Gió mùa tây nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam .
	B. Gió mùa Tây nam xuất phát từ vịnh Bengan
	C. Gió tín phong xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu bắc .
	D. Gió đông bắc xuất phát từ cao áp xibia
	Câu 23 : Thời tiết rất nóng và khô ở ven biển Trung bộ và phần nam khu vực Tây Bắc nước ta là do loại gió nào sau đây gây ra :
	A. Gió mùa Tây Nam B. Gió phơn Tây Nam
	C. Gió mậu dịch Bắc bán cầu D. Gió Mậu dịch Nam bán cầu .
	Câu 28 : Một trong những khó khăn của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống là :
	A. khó phát triển lâm nghiệp C. bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản
	B. địa hình bị cắt xẻ mạnh. D. việc nâng cao năng suất cây trồng .
	Câu 29 : Do tác động của nền nhiệt độ cao , lượng mưa lớn với 2 mùa khô, ẩm , nên
	A. Ở miền núi diễn ra quá trình xâm thực mạnh mẽ .
	B. Ở ven biển , có nhiều vũng vịnh đầm phá .
	C. Ở đồng bằng châu thổ có sự mở mang nhanh chóng vùng hạ lưu.
	D. Câu A + C đúng .
	Câu 30 :Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta hiện tại là
	A. Xâm thực B. Bồi tụ C. Xâm thực – Bồi tụ D. Bồi tụ - Xâm thực
	Câu 31:Tác động của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta làm :
	A. Bào mòn , rửa trôi đất , làm trơ sỏi đá .
	B. Tạo thành địa hình cacxtơ với các hang động ngầm .
	C. Bề mặt địa hình bị cắt xẻ, hẻm vực , khe sâu.
	D. Tích tụ đất đá thành nón phóng vật ở chân núi .
	Câu 32 : Quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc làm biến đổi bề mặt địa hình hiện tại được biểu hiện ở :
	A. Hiện tượng xâm thực B. Hiện tượng bào mòn rửa trôi đất
	C. Thành tạo địa hình cacxtơ D. Đất trượt, đá lở ở sườn dốc .
	Câu 33: Điểm nào sau đây không đúng với mạng lưới sông ngòi nước ta ?
	A. Nhiều sông , mạng lưới dày đặc. B. Phần lớn là sông nhỏ, ngắn
	C. tổng lượng phù sa khoảng 839 tỉ m3/ năm D. Mật độ sông lớn
	Câu 34 : Chế độ nước sông ngòi nước ta thất thường là do :
	A. chế độ mưa .
	B. Mưa nhiều trên địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn .
	C. Trong năm có 2 mùa khô và mưa .
	D. Đồi núi bị cắt xẻ , độ dốc lớn và mưa nhiều .
	Câu 35 : Hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở bề mặt địa hình miền núi là :
	A. Dòng chảy mạnh
	B. sự mở mang nhanh chóng của đồng bằng hạ lưu sông
	C. hiện tượng xâm thực mạnh ở vùng núi
	D. Tạo thành nhiều phụ lưu sông
	Câu 36 : Feralit là loại đất chính ở Việt Nam , vì nước ta :
	A. Có diện tích đồi núi lớn ( ¾ diện tích là đồi núi )
	B. Có khí hậu nhiệt đới ẩm
	C. Chủ yếu là đồi núi thấp . D. Trong năm có 2 mùa mưa, khô
	Câu 36b : Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là :
	A. Khí hậu nhiệt ẩm cao , mưa theo mùa , địa hình nhiều đồi núi .
	B. Khí hậu nhiệt ẩm cao , mưa theo mùa , địa hình nhiều đồi núi thấp
	C. Mưa theo mùa , xói mòn nhiều , địa hình nhiều đồi núi .
	D. Địa hình nhiều đồi núi , mưa lớn và tập trung vào một mùa.
	Câu 37 : Quá trình Feralit diến ra mạnh mẽ ở vùng :
	A. Ven biển B. Đồng bằng C. Đồi núi thấp D. Bán bình nguyên
	Câu 38 : Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là :
	A. Rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh .
	B. Rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá .
	C. Rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh .
	D. Rừng thưa nhiệt đới khô.
	Câu 39 : Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất đến :
	Câu 40 : Nền nhiệt ẩm cao tác động dến sản xuất nông nghiệp ở khía cạnh .
	A. Đa dạng hóa cây trồng vật nuôi B. Tính mùa vụ của sản xuất
	C. nâng cao năng suất cây trồng D. Tiến hành quanh năm
	Câu 42/ việc hình thành "Gió mùa Đông Nam" ở miền Bắc nước ta vào mùa hạ nguyên nhân do :
	A/ gió mùa Tây Nam B/ gió mùa Đông Bắc vượt biển
	C/ áp thấp Bắc Bộ D/ áp cao Xibia
	Câu 43/ Hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân gây mưa cho :
	A/ cả hai miền Nam, Bắc và Tây Nguyên
	B/ cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào tháng 9 cho Trung bộ
	C/ Nam Bộ và Tây Nguyên D/ Bắc Bộ và Trung Bộ
	Câu 44 / Đất Fe ra lit thường có màu đỏ vàng là do :
	A/ bị rửa trôi các ba dơ dễ tan ( Ca2+, K2+, Mg2+.)
	B/ đá mẹ có màu vàng đậm
	C/ tích tụ các ô xít sắt và ô xít nhôm.
	D/ đá mẹ có màu đỏ, vàng.
	Câu 45/ Các khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh : :
	A/ đồng, chì B/ sắt, vàng C/ pyrit, crôm D/ bô xít, apatit
	Câu 61/ Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là :
	A. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
	B. rừng gió mùa thường xanh.
	C. rừng gió mùa nửa rụng lá. D. rừng thưa, xa van, cây bụi
	Câu 65 : Từ tháng XI đến tháng IV năm sau , ở vĩ tuyến 160 B trở vào loại gió chiếm ưu thế là :
	A. Gió tín phong bán cầu Bắc thổi theo hướng đông bắc
	B. Gió Tây nam thổi từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu nam.
	C. Gió mùa Đông bắc thổi từ cao áp Si bia.
	D. Gió Tây Nam thổi từ cao áp Ấn Độ Dương
	Câu 69/ Do tác động của gió mùa đông bắc nên nửa sau mùa đông ở miền Bắc nước ta có kiểu thời tiết :
	A. lạnh , ẩm B. lạnh, khô C. ấm áp, khô D. ấm áp, ẩm
	Câu 70. Mùa hè, khu vực có gió thổi theo hướng đông nam là
	A. Tây Bắc. B. Bắc Trung Bộ. C. Đồng bằng sông Hồng. D. ĐBSCL
	BÀI 11: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG
	Câu 43 / Hệ sinh thái xavan , cây bụi gai nhiệt đới khô trên đất cát , đất thoái hóa vùng khô hạn có ở :
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	BÀI 14: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
	Câu 3 : Từ năm 1983 đến 2005 ( theo SGK Địa lí 12 tr 58), sư biến động diện tích rừng không theo xu hướng tăng lên ở :
	A. Tổng diện tích có rừng . B. Chất lượng rừng
	C. Diện tích rừng tự nhiên D. Độ che phủ rừng .
	Câu 4 : Nhìn tổng thể, từ năm 1943 đến 2005 ( theo SGK Địa lí 12 tr 58), ở nước ta có :
	A. Diện tích rừng tự nhiên giảm . B. Diện tích rừng trồng tăng lên .
	C. Phần lớn diện tích rừng tăng là rừng đã khai thác được .
	D. Câu A+ B đúng .
	A. Diện tích rừng tự nhiên giảm .
	B. Tổng diện tích rừng giảm .
	C. Diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm phần lớn.
	D. Diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi tăng lên
	A. Giá trị kinh tế . C. Cảnh quan môi trường tự nhiên.
	B. Cân bằng môi trường sinh thái . D. Câu A+ B đúng .
	A. 50-60 B. 60-70 C 70-80 D. 80-90
	Câu 13 : Để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi, về mặt kĩ thuật canh tác cần thực hiện biện pháp :
	A. Trồng trọt theo đường bình độ . C. Bảo vệ rừng và đất rừng .
	B. Ngăn chặn nạn du canh , du cư . D. Áp dụng biện pháp nông ,lâm kết hợp
	Câu 14 : Nguyên nhân làm cho những năm gần đây , diện tích đất hoang đồi núi trọc giảm mạnh là :
	A. Khai hoang , mở rộng diện tích đất trồng trọt.
	B. Toàn dân đẩy mạnh bảo vệ rừng và trồng rừng .
	C. Phát triển thủy điện và thủy lợi . D. Mở rộng các khu dân cư và đô thị .
	Câu 15 : Biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồi núi là :
	A. Làm ruộng bậc thang , đào hố vẩy cá , trồng cây theo băng .
	B. Cải tạo đất hoang đồi trọc bằng các biện pháp nông – lâm kết hợp .
	C. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định bảo vệ rừng định canh,định cư cho người dân
	D. Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi , canh tác , bảo vệ rừng , giữ nguồn nước
	Câu 19/ Trong thực hiện chiến lược quốc gia, đến năm 2010 trồng được 5 triệu ha rừng nhằm nâng độ che phủ lên :
	Câu 20/ Để đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước, Nhà nước ta đã :
	A/ ban hành sách đỏ Việt Nam. C/ ban hành các quy định trong khai thác
	B/ xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia.
	D/ xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên
	Câu 21/ Ý nào sau đây không phải là hậu quả của việc sử dụng đất và rừng không hợp lí ở nước ta :
	A. tăng cường quá trình xói mòn, rửa trôi đất
	B. gây lũ lụt trong mùa mưa, hạn hán trong mùa khô.
	C. làm cho địa hình bị cắt xẻ mạnh, lắm sông suối, hẻm vực
	D. làm tăng diện tích đất trống, đồi núi trọc.
	Câu 22/ Theo mục đích sử dụng thì rừng được phân thành :
	A. rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
	B. rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng rậm nhiệt đới.
	C. rừng thưa, rừng đặc dụng, rừng tre nứa, cây gỗ
	D. rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn
	A. 45 - 50 B. 55 - 60 C 65 - 70 D. 75 - 80
	BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
	Câu 4 : Nhìn chung muà bão ở nước ta từ tháng tháng :
	Câu 5 : Bão ở nước ta tập trung nhiều nhất vào tháng :
	Câu 6 : 70% số cơn bão trong toàn mùa bão thuộc về các tháng .
	Câu 7 : Mùa bão ở nước ta có đặc điểm là :
	Câu 8 : Nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão là :
	A. Đồng bằng Bắc Bộ B. Đồng bằng sông Cửu Long
	C. Duyên hải Nam Trung Bộ D. Ven biển Trung bộ
	Câu 9 : Việc phòng chống bão cần kết hợp với chống lụt , úng ở đồng bằng và chống lũ chống xói mòn ở miền núi , vì khi có bão thường xảy ra .
	A. Mưa rất lớn . B. Gió rất mạnh .
	C. Thủy triều dâng cao D. Tất cả đều đúng
	Câu 10 : Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở :
	A/ mất rừng, suy giảm đa dạng sinh học.
	B/ nhiều chất thải công nghiệp, sinh hoạt
	C/ nguồn nước, không khí, đất bị ô nhiễm nặng
	D/ sự gia tăng thiên tai và sự biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu
	Câu 11: : Nguyên nhân làm cho đồng bằng hạ lưu các sông lớn ở Nam Trung Bộ ngập lụt mạnh vào các tháng 9,10 là :
	A. Có nhiều đầm phá làm chậm thoát nước sông ra biển .
	B. Sông ngắn dốc , tập trung nước nhanh
	C. Mực nước biển dâng cao làm ngập mạnh vùng ven biển .
	D. Do mưa bão lớn ,nước biển dâng và lũ nguồn dồn về
	Câu 12 Biện pháp phòng chống bão quan trọng nhất là :
	A. Dự báo được khá chính xác về quá trình hình thành và di chuyển của bão .
	B. Tàu thuyền trên biển phải gấp rút tránh xa vùng tâm bão , trở về đất liền .
	C. Nếu có bão mạnh phải sơ tán dân . D.Tất cả đều đúng .
	Câu 13 : Vùng đồng bằng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất là :
	A. Đồng bằng Sông Hồng B. Đồng bằng sông cửu Long
	C. Đồng bằng duyên hải miền trung D. Câu A+ B đúng
	Câu 14 : Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho ĐBSCL chịu ngập lụt là :
	A. Địa hình đồng bằng thấp và không có đê sông , đê biển .
	B. Xung quanh các mặt đất thấp có đê bao bọc .
	C. Mưa lớn kết hợp với triều cường . D. Mật độ xây dựng cao .
	Câu 15 : Nguyên nhân làm cho nhiều vùng trũng ở Bắc Trung Bộ ngập lụt mạnh vào các tháng 9,10 là :
	A.Có nhiều đầm phá làm chậm thoát nước sông ra biển .
	B Sông ngắn dốc , tập trung nước nhanh
	C. Mực nước biển dâng cao làm ngập mạnh vùng ven biển .
	D. Do mưa bão lớn ,nước biển dâng và lũ nguồn dồn về
	Câu 16 : Khi tiến hành tiêu nước chống ngập úng ở ĐBSCL cần tính tới các công trình thoát lũ và ngăn thủy triều , vì nguyên nhân gây lũ ở đây là do :
	A. Nước mưa lớn trên nguồn ồn về nhanh nhiều
	B. Mưa lớn kết hợp với triều cường .
	C. Mặt đất thấp xung quanh có đê.
	D. Mật độ dân cư và nhà cửa cao.
	Câu 17: Mưa bão lớn , nước biển dâng , lũ nguồn đã làm cho nhiều vùng trũng Bắc Trung Bộ và đồng bằng hạ lưu các sông lớn Nam Trung Bộ bị ngập úng mạnh vào các tháng .
	A. 8-9 B. 9-10 C. 10-11 D. 8-11
	Câu 18: Vùng thường xảy ra lũ quét là :
	A. Vùng núi phía Bắc B. Đồng bằng sông Hồng
	C. Tây Nguyên D. Đông Nam Bộ .
	Câu 19 : Mùa khô kéo dài tới 6-7 tháng ở :
	A. Đồng bằng Nam Bộ B. Tây Nguyên
	C. Vùng ven biển cực Nam Trung Bộ D. Bắc Trung Bộ
	Câu 20 : Để phòng chống khô hạn lâu dài cần :
	A. Tăng cường trồng và bảo vệ rừng . C Thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.
	B. Bố trí nhiều trạm bơm nước. D. Xây dựng các công trình thủy lợi hợp lí
	Câu 21 : Vùng có hoạt động động đất mạnh nhất ở nước ta là :
	A. Ven biển Nam Trung Bộ B. Bắc Trung Bộ
	C. Tây Bắc D. Đông Bắc
	Câu 22: Thiên tai nào sau đây không phải là hệ quả của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa lớn tập trung vào mùa mưa ở nước ta .
	A. Động đất B. Ngập lụt C. Lũ quét D. Hạn hán
	Câu 23 : Vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là :
	A. Biến đổi khí hậu toàn cầu và Ô nhiễm môi trường
	B. Tình trạng mất cân bằng sinh thái và Ô nhiễm môi trường .
	C. Bảo vệ tài nguyên khỏi cạn kiệt và Chống ô nhiễm môi trường
	D. Đảm bảo sự bảo vệ đi đôi với sự phát triển bền vững .
	Câu 24 : Loại thiên tai nào sau đây tuy mang tính cục bộ địa phương , nhưng diễn ra thường xuyên và cũng gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân .
	A. Khô hạn và cháy rừng B. Ngập úng , lũ quét và hạn hán.
	C. Động đất D. Lốc , mưa đá , sương muối .
	Câu 25 : Vào các tháng 10-12 lũ quét thường xảy ra ở các tỉnh thuộc :
	A. Thượng nguồn sông Đà ( Sơn La, Lai Châu )
	B. Lưu vực sông thao ( Lào cai , Yên Bái )
	C. Lưu vực sông cầu ( Bắc Kạn , Thái Nguyên) D.Suốt dải miền Trung.
	Câu 26/ Một trong các giải pháp để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra là :
	A. di dân ra khỏi vùng sạt lở.
	B. tổ chức định canh định cư cho động bào miền núi.
	C. thực hiện các biện pháp kĩ thuật nông nghiệp trên đất dốc
	D. xây dựng các công trình thủy điện
	Câu 27 / Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường ở nước ta nhằm đảm bảo :
	A/ duy trì các hệ sinh thái có ý nghĩa quyết định đến đời sống con người
	B/ sự bảo vệ đi đôi với sự phát triển bền vững.
	C/ chống ô nhiễm môi trường. D/ chống biến đổi khí hậu tòan cầu
	Câu 28/ Vùng núi phía Bắc lũ quét thường xảy ra vào các tháng :
	A. IX-X. B. V-X C. VI - X D. IV - X
	Câu 29/ Biện pháp nào không liên quan đến việc giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét gây ra
	A. qui hoạch các điểm dân cư tránh các vùng lũ quét.
	B. thực hiện các biện pháp kĩ thuật nông nghiệp trên đất dốc
	Câu 31 / Hai vấn đề lớn trong sử dụng tài nguyên nước của nước ta hiện nay là
	A. nguồn nước ngầm bị cạn kiệt và ô nhiếm nguồn nước.
	B. ngập lụt trong mùa mưa, thiếu nước trong mùa khô và ô nhiếm nguồn nước.
	C. sự phân hóa nguồn nước giữa các vùng và ô nhiếm nguồn nước.
	D. ngập lụt trong mùa mưa, thiếu nước trong mùa khô và nguồn nước ngầm bị cạn kiệt
	Câu 12. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9 cho biết Mùa hè, khu vực có gió thổi theo hướng đông nam là
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